
THUYẾT MINH 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển).
Mã số: TNMT.2020.08.03:
2. Thời gian thực hiện:  tháng (Từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2022)
[bookmark: Check1]3. Cấp quản lý      Bộ |X|          Cơ sở   	|_|
4. Tổng kinh phí thực hiện: 1.806,000 triệu đồng (Một tỷ, tám trăm linh sáu triệu đồng)  
trong đó:
	Nguồn
	Kinh phí 

	- Từ Ngân sách nhà nước  
	1.806,000 triệu đồng

	- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước
	


5. Phương thức khoán chi:
        Khoán đến sản phẩm cuối cùng

        Khoán từng phần, trong đó:xxx

- Kinh phí khoán: 1.475, 846 triệu đồng 
- Kinh phí không khoán: 330, 154 triệu đồng
6. Loại đề tài:
|_|   Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số chương trình:
|X|   Độc lập
|_|   Khác
7. Lĩnh vực
|_|   Đất đai;                             	|_|   Tài nguyên nước;
 	|_|   Địa chất và Khoáng sản;   	|_|   Môi trường;
|_|   Khí tượng thủy văn                     |_|   Biến đổi khí hậu;
 	|_|   Biển và Hải đảo;    		|_|   Đo đạc và Bản đồ;    
|X|   Viễn thám;			|_|   Công nghệ thông tin;
|_|   Khác;    
8. Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng
Ngày, tháng, năm sinh: 06/9/1977 Giới tính:  Nam |X|/ Nữ: |_|
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Trắc địa-Bản đồ, chuyên ngành Viễn thám
Chức danh khoa học: Chuyên viên chính Chức vụ:Trưởng phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám
Điện thoại: 0936912236
E-mail: nvhung_cvt@monre.gov.vn; nvhung.sochanoi@gmail.com 
Tên tổ chức đang công tác: Cục Viễn thám quốc gia
Địa chỉ tổ chức: Số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
9. Thư ký khoa học của đề tài
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày, tháng, năm sinh: 25/7/1975 	Nam/ Nữ: Nữ
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Chức danh khoa học: 	     Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 
Tổ chức: (+84) 024.37639756  Mobile: 0386635353
Fax: 024.7931130 	E-mail: nguyen12999@yahoo.com 
Tên tổ chức đang công tác: Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia
Địa chỉ tổ chức: Số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
10. Tổ chức chủ trì đề tài
Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám
Điện thoại: 04.3763.8847               Fax: 
Địa chỉ: Số 79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Đặng Thị Liên
Số tài khoản: 9527.1.1090478
Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội.
Tên cơ quan chủ quản đề tài: Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11. Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)
12. Cán bộ thực hiện đề tài
(Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)
	TT
	Họ và tên,
học hàm học vị
	Chức danh nghiên cứu đề tài[footnoteRef:1]2 [1: 2 Theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ TNMT.] 

	Nội dung, công việc chính tham gia
	Tổ chức
công tác

	1
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	Chủ nhiệm đề tài

	Xây dựng thuyết minh,
 Nội dung 1,2,3,4,5; 
Báo cáo tổng hợp đề tài
	Cục Viễn thám quốc gia

	2
	ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
	Thư ký, Thành viên chính
	Nội dung  1,2,5
	Cục Viễn thám quốc gia

	3
	ThS. Đào Thu Hằng
	Thành viên chính
	Nội dung 1,2, 3,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	4
	ThS. Trần Tuyết Mai
	Thành viên chính
	Nội dung 2,4
	Tổng cục Môi trường

	5
	TS. Trần Thanh Hà
	Thành viên chính
	Nội dung 1,3,4
	Trường Đại học Mỏ-Địa chất

	6
	ThS. Lê Thị Hải Như
	Thành viên chính
	Nội dung 1,2,3,4
	Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

	7
	ThS. Đồng Văn Thư
	Thành viên chính
	Nội dung 1,3,4
	Trung tâm Thông tin và dữ liệu viễn thám,Cục Viễn thám quốc gia

	8
	ThS. Hoàng Thị Bình
	Thành viên chính
	Nội dung 1,3,4
	Trung tâm Thông tin và dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia

	9
	ThS. Tăng Quốc Cương
	Thành viên chính
	Nội dung 1,2,3,4
	Trung tâm Trắc địa và bản đồ biển, Tổng Cục Biển Hải đảo Việt Nam

	10
	ThS. Phan Minh Thụ
	Thành viên chính
	Nội dung 2,3, 4
	Viện Hải Dương học Nha Trang


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KHCN, PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
13. Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng)
	+ Xác định cơ sở khoa học đề xuất giải pháp kỹ thuật ứng dụng xử lý ảnh viễn thám đa thời gian giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển.
	+ Xây dựng quy trình và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật vùng ven biển sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian.
14. Tình trạng đề tài        
|X| Mới	
|_| Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả                             
|_| Kế tiếp nghiên cứu của người khác
15. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài
15.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
Ngoài nước (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó)
	Viễn thám là khoa học thu nhận, xử lý và giải đoán các hình ảnh thu nhận từ trên không của trái đất để nhận biết được các thông tin về đối tượng trên bề mặt trái đất mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Như vậy, viễn thám là phương pháp thu nhận thông tin khách quan về bề mặt trái đất và các hiện tượng trong khí quyển nhờ các máy thu (sensor) được đặt trên vệ tinh nhân tạo, tầu vũ trụ. Những ưu điểm nổi bật nhất của viễn thám so với các phương pháp nghiên cứu truyền thống là cung cấp các thông tin khách quan, trung thực trên diện rộng gồm cả những khu vực rất khó đến được (hoặc nguy hiểm) như rừng nguyên sinh, đầm lầy và hải đảo, sa mạc,....Ngoài ra viễn thám còn đa dạng với nhiều kênh phổ khác nhau từ dải sóng thị tần, hồng ngoại, hồng ngoại nhiệt cho đến siêu cao tần (radar) có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau trong công tác giám sát tài nguyên và môi trường, quốc phòng - an ninh. Các vệ tinh viễn thám có thể chụp lặp lại tại một vị trí trên bề mặt Trái Đất theo những chu kỳ nhất định hoặc theo yêu cầu của người sử dụng do đó rất hiệu quả cho việc giám sát thường xuyên những biến động của tài nguyên, môi trường nhất là môi trường biển khi mà phương pháp đo đạc truyền thống khó tiếp cận được. 
	Trong lĩnh vực nghiên cứu biển, một trong những ứng dụng điển hình của viễn thám là kết hợp Viễn thám với GIS đánh giá, quản lý và lập bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái vùng ven biển. Trong thời gian gần đây, công nghệ thu nhận và xử lý ảnh viễn thám đã có những bước phát triển vượt bậc, một số loại ảnh viễn thám (ảnh vệ tinh) quang học được dùng để giải đoán các hệ sinh thái điển hình vùng ven biển, bao gồm từ các loại ảnh có độ phân giải không gian cao như ảnh VNREDSat-1, SPOT đến các ảnh có độ phân giải không gian trung bình như Landsat, Sentinel-2 (Edmund P. Green và nnk., 2004; Komatsu và nnk., 2012). Vệ tinh radar đã bổ sung thêm InSAR và DinSAR cũng là những tư liệu hết sức quý giá trong đánh giá biến động các loại thực vật ven biển một cách có hiệu quả. Tiếp cận khai thác và xử lý được các dữ liệu ảnh viễn thám này sẽ tạo ra nguồn cơ cở dữ liệu (CSDL) quan trọng cho mục đích giải đoán và xây dựng bản đồ biến động hệ thực vật vùng ven biển (hệ thực vật dưới nước ven bờ và hệ thực vật vùng đất ven biển). 
	Ngày nay, có nhiều nghiên cứu phát triển các phương pháp xử lý, giải đoán ảnh để lập bản đồ phân bố các hệ thực vật vùng ven biển khá tốt và đạt được độ chính xác cao. Hiệu chỉnh, khí quyển, hơi nước và các ảnh hưởng của độ sâu cột nước lên các bức xạ phổ để giải đoán ảnh là một trong những công đoạn hết sức quan trọng trong xử lý ảnh viễn thám nhằm nâng cao độ chính xác xác định hệ thực vật vùng ven biển. Do ảnh hưởng của khí quyển, hơi nước và độ sâu của cột nước ảnh hưởng lớn đến độ chính xác xác định các thảm thực vật dưới nước, rừng ngập mặn và thảm thực vật vùng ven biển trong quá trình phân loại và giải đoán ảnh viễn thám (Edmund P. Green và nnk., 2004). Thực vật ven biển hết sức phong phú và đa dạng, tuy nhiên hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đang hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong giám sát hệ thực vật ven biển gồm các đối tượng sau:
	Tổng quan về nghiên cứu xác định hệ thực vật dưới nước (rong biển và cỏ biển) bằng công nghệ viễn thám trên thế giới:
	Để xác định biến động hệ thực vật dưới nước vùng ven biển bao gồm rong biển và cỏ biển thì phương pháp hiệu chỉnh cột nước nhằm nâng cao độ chính xác trong xác định hiện trạng rong biển và cỏ biển trên ảnh viễn thám là cần thiết. Người đầu tiên đã xây dựng nên công thức hiệu chỉnh bức xạ cột nước là của Lyzenga năm 1978 (Lyzenga,  1978). Phương pháp này đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác giải đoán ảnh của các kiểu loại đáy biển, thành lập các bản đồ chuyên đề có độ chính xác cao hơn (Edmund P. Green và nnk., 2004). Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu về các phương pháp xử lý hiệu chỉnh ảnh hưởng độ sâu của cột nước lên bức xạ ảnh nhưng các phương pháp này đều xuất phát từ phương pháp tính của Lyzenga (Tatsuyuki Sagawa và nnk., 2010; Edmund P. Green và nnk., 2004). Năm 2010, Sagawa và cs. thuộc Trường đại học Tokyo, Nhật Bản (Tatsuyuki Sagawa và nnk., 2010) đã xây dựng một phương pháp nghiên cứu giải đoán ảnh viễn thám mới trên cơ sở của phương pháp Lyzenga. Phương pháp mới của Sagawa đã mô tả được mối quan hệ toán học giữa hệ số phản xạ bề mặt đáy và mức độ bức xạ đo bằng các sensor trên vệ tinh viễn thám. Sagawa đã đề xuất một chỉ số mới đó là chỉ số phản xạ đáy (Bottom Reflectance Index - BRI). Kết quả từ nghiên cứu này không chỉ làm nổi bật sự phù hợp của phương pháp Sagawa mà còn để giải đoán ảnh cho những khu vực có độ trong suốt của nước thấp (Tatsuyuki Sagawa và nnk., 2010). Do đó, đối với những khu vực nước có độ trong suốt cao, có thể tiến hành một trong hai phương pháp của Lyzenga hoặc Sagawa đều được. Tuy nhiên, với những khu vực nước có độ trong suốt thấp thì thực hiện theo phương pháp của Sagawa (tính chỉ số phản xạ đáy) có độ chính xác cao hơn.  
	Đối với khu vực Đông Nam Á, việc sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám trong nghiên cứu lập bản đồ rong biển, cỏ biển cũng như nghiên cứu sự biến động về diện tích phân bố rong biển, cỏ biển ở khu vực này hiện còn khá khiêm tốn. Nhìn chung, mỗi quốc gia chỉ có 1-3 nghiên cứu cỏ biển có ứng dụng ảnh viễn thám. Ở Ma-lai-xi-a, một nghiên cứu được tiến hành vào năm 1995 ở đảo Penang và Langkawi, phía Tây Bắc Ma-lai-xi-a (Hossaina M. S và nnk., 2015), sử dụng dữ liệu ảnh Landsat-5 thu nhận ngày 11 tháng 3 năm 1995, kết hợp với chỉ số bất biến theo độ sâu (DII Depth Invariance index) để lập bản đồ cỏ biển (Hossaina M. S và nnk., 2015). Kết quả của nghiên cứu này đã thành lập một bản đồ phân bố cỏ biển. Tiếp theo là nghiên cứu hệ thực vật ở đảo Sibu năm 2015 sử dụng 2 ảnh viễn thám có độ phân giải cao ALOS AVNIR-2 và Quickbird được thu vào ngày 29 tháng 7 năm 2008 và ngày 7 tháng 8 năm 2008. Ảnh ALOS AVNIR-2 cho kết quả với độ chính xác 62% và ảnh Quickbird có độ chính xác là 74% (Mohd I. S. M., và nnk., 2015). Rong biển, rạn san hô và cát có độ chính xác thấp nhất là 61% và cao nhất là 95%. Cùng thời điểm, một nhóm tác giả khác tiến hành nghiên cứu những thay đổi môi trường sống của cỏ biển theo không gian và thời gian thông qua đánh giá phát triển và nâng cao các kĩ thuật công nghệ trên các ảnh vệ tinh Landsat, từ đó tìm ra nguyên nhân và quá trình suy thoái cỏ biển.  Bốn mươi chín (49) ảnh Landsat 5, 7 và 8 được sử dụng để nghiên cứu các thảm cỏ biển ở cửa sông Punag-Sari (Lawas), đầm phá Pengkalan Nangka (Kelantan) và đầm phá Paka (Terengganu) của Ma-lai-xi-a (M.S. Hossain và nnk., 2015). Kết quả cho thấy hiện tượng chảy cát là nguyên nhân chính gây mất thảm cỏ biển ở cửa sông Punag-Sari; thay đổi đường bờ gây mất cỏ biển ở đầm phá Pengkalan Nangka (Hossain M.S và nnk., 2015). Các bãi cỏ ở đầm phá Pengkalan Nangka và Paka bị ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố lũ lụt và các hoạt động của con người như nạo, vét, khai thác mỏ (Hossain M.S và nnk., 2015). Ba nghiên cứu cho thấy ảnh viễn thám được sử dụng rất hiệu quả ở Ma-lai-xi-a đặc biệt trong thời gian gần đây, đã góp phần nói lên tiềm năng của ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý và bảo tồn cỏ biển.
	Ở Mi-an-ma, các hệ sinh thái ven biển thuộc đảo Lampi, lần đầu tiên được lập bản đồ bằng phương pháp nghiên cứu thực địa tại chỗ và dữ liệu viễn thám Landsat-8 OLI (Operational Land Imager) chụp ngày 28 tháng 2 năm 2015, trong đó bao gồm cả hệ sinh thái cỏ biển. Kết quả là lập được các bản đồ rừng ngập mặn với độ chính xác trên 88%, bản đồ các rạn san hô với độ chính xác là 58% và 77%, trong khi đọ chính xác đối với cỏ biển chỉ đạt 50% vì cỏ biển phân bố rải rác ở khu vực nghiên cứu (Claudia G và nnk., 2016). 
	Ở Phi-líp-pin, cỏ biển ở khu vực Bolinao được quan sát bởi ảnh đa phổ độ phân giải siêu cao Worldview-2 cùng với các kĩ thuật hiệu chỉnh hình học, hiệu chỉnh bức xạ và cột nước (Ayin M. (Tamondong và nnk., 2013). Ngoài ra, sự thay đổi độ phủ cỏ ở 2 vùng Bolinao và Anda thuộc Phi-líp-pin cũng được nghiên cứu trên ảnh Landsat 7 và 8 năm 1993 và 2014. Kết quả cho thấy năm 1993, diện tích cỏ biển ở Bolinao là 71,07-30,78 km2 và ở Anda là 40,29 km2. Năm 2014, chỉ còn 14,48 km2 ở Bolinao và 8,15 km2 ở Anda (Blanco A.C và nnk., 2014). Sau 20 năm, sự suy giảm cỏ biển là 66% ở Bolinao và 84% ở Anda. Sự suy giảm cỏ mạnh xảy ra ở khu vực chịu ảnh hưởng của nuôi trồng thủy hải sản. Cỏ biển trong phần phía Đông của đảo Anda đã gần như không còn vì trầm tích thải ra từ đầu nguồn lưu vực sông Agno và Alaminos (Blanco A.C và nnk., 2014).
	Ở Thái Lan, một nghiên cứu được tiến hành là ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp điều tra thực địa để lập bản đồ thành phần loài, độ phủ và sinh khối trên và dưới nền trầm tích của cỏ biển ở vùng biển nam Thái Lan. Ảnh Worldview-2 và hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu theo thời gian thực đã được sử dụng trong nghiên cứu này. Độ chính xác của các loại bản đồ được đánh giá dựa trên dữ liệu từ việc phân tích các bức ảnh thực địa chuẩn. Kết quả cho thấy bản đồ thành phần loài đạt độ chính xác 75%, bản đồ độ phủ đạt độ chính xác 73,74% và bản đồ phân bố cỏ có độ chính xác đến 90,67%. Diện tích cỏ biển khoảng 1,50 km2 với 3 loài chính: Enhalus acoroides, Halophila ovalis, và Thalassia hemprichii (Werapong K và nnk., 2016). Ngoài ra, bãi biển Patong và vịnh Tang Ken, Thái Lan cũng được Satomi K và nnk., (2016) nghiên cứu lập bản đồ sự phân bố cỏ biển, rong biển bởi ảnh Landsat 8 OLI. Kết quả là bản đồ cỏ biển được xây dựng với độ chính xác là 70%. Nhóm nghiên cứu của Satomi K và nnk., (2016) đã đưa ra một phương pháp phân lớp mới bao gồm việc phân khu vực theo phương pháp phân loại không có kiểm định ISODATA, phân tích quang học và đặc trưng kết cấu, và phân loại sử dụng cấu trúc cây để quyết định (Decision tree) nhằm lập bản đồ cỏ biển, rong biển ở Thái Lan (Satomi K và nnk., 2016). Đầu tiên, phương pháp được tiến hành thí điểm thực nghiệm ở khu vực công viên quốc gia Sirinat ở Phuket, miền Nam Thái Lan, sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat-8. Tiến hành phân loại theo phương pháp ISODATA sau đó so sánh kết quả phân loại với kết quả giải đoán ảnh bằng mắt. Các kết quả phân lớp và giải đoán bằng mắt phù hợp với nhau với độ chính xác là 98%. Tiếp theo, phương pháp này đã được thực hiện tại hai khu vực nước khác nhau: Bãi biển Patong và vịnh Tang Ken. Tại bãi biển Patong có nước sạch, kết quả phân lớp là phù hợp với kết quả của các điểm thí nghiệm. Còn vịnh Ken Tang, nơi nước biển đục, kết quả phân lớp không chính xác. Do đó, Satomi và nnk., (2016) đánh giá cấu trúc cây quyết định không phù hợp khi môi trường nước đục.
	Tóm lại, đã có một số nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong xử lý ảnh, giải đoán đối tượng để thành lập bản đồ phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ ở trên thế giới. Các nghiên cứu này được hình thành từ khi ra đời thuật toán hiệu chỉnh cột nước của Lyzenga 1978. Nhược điểm chính của phương pháp Lyzenga là đưa ra quá nhiều tham số để người thực hiện phải thu thập, tìm kiếm. Do đó, trong các điều kiện thiếu thông tin đo đạc thực địa thì phương pháp này cho kết quả có độ chính xác chưa cao. Hiện nay, đã có nhiều phương pháp, thuật toán mới hình thành giúp nâng cao độ chính xác trong giải đoán ảnh. Tuy nhiên, tất cả các thuật toán này đều dựa trên nền tảng cơ bản của Lyzenga. Để tiến hành giải đoán (rong biển, cỏ biển) với các loại nền đáy khác nhau từ nguồn ảnh viễn thám, có ba nhóm yếu tố cần được chú ý, bao gồm: 
- Các phương pháp loại nhiễu từ khí quyển và môi trường nước; 
- Các phương pháp, thuật toán phân loại ảnh; 
- Các loại ảnh viễn thám được sử dụng. 
Ngoài ra, độ chính xác của bản đồ được thành lập phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, sự sẵn có của dữ liệu thực địa cũng như khả năng giải đoán của người thực hiện.
Tổng quan về nghiên cứu biến động hệ thực vật vùng đất ven biển bằng công nghệ viễn thám trên thế giới:
	Công tác giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau với nhiều nguồn tài liệu khác nhau như: từ các số liệu thống kê hàng năm, số liệu kiểm kê, hay từ các cuộc điều tra ngoài thực địa. Các phương pháp này thường tốn nhiều thời gian, kinh phí và bản đồ đầu ra sớm trở nên lạc hậu do sự thay đổi nhanh chóng của lớp phủ hệ thực vật trên bề mặt (Rawat và nnk, 2013). Phương pháp sử dụng tư liệu viễn thám đã khắc phục được những nhược điểm trên, do ảnh viễn thám cung cấp một cách có hiệu quả các thông tin đáng tin cậy phục cho việc giám sát, đánh giá biến động của lớp phủ thực vật và lớp phủ rừng, nhất là trên quy mô lớn. Trên quy mô toàn cầu và khu vực, các thông số về lớp phủ thực vật ban đầu được chiết tách từ ảnh vệ tinh NOAA AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) thông qua các chỉ số thực vật, nổi bật nhất là chỉ số NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) và LAI (Leaf Area Index). Viễn thám được coi là công cụ không thể thiếu để theo dõi các hình thức biến động sử dụng đất, lớp phủ, hiện trạng rừng v.v...trên diện rộng với chi phí thấp. Đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng viễn thám để xác định sự biến động của lớp phủ thực vật bề mặt đất khu vực ven biển ở quy mô địa phương, khu vực và toàn cầu (Mujabar và Chandrasekar, 2012). Nhiều loại ảnh viễn thám có độ phân giải thấp, trung bình đến cao, siêu cao kết hợp với các thuật toán và phần mềm được đề xuất ứng dụng để xác định chính xác về sự thay đổi và biến đổi của lớp phủ bề mặt đất tại các vùng nghiên cứu (Mohammady và nnk., 2015). 
	Cơ sở tư liệu viễn thám là phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên, có thể phân tích chiết tách các vùng của các đối tượng trong lớp phủ mặt đất với các diện tích vùng riêng biệt trên ảnh viễn thám. Dựa trên đặc trưng phản xạ phổ của các lớp đối tượng, bằng các mô hình, phần mềm chuyên dụng, tư liệu viễn thám được xử lý để xác định và chia tách với từng đối tượng. Tư liệu viễn thám đa thời gian cho phép xác định nhanh biến động lớp phủ hệ thực vật mặt đất trong các khoảng thời gian giữa các thời điểm thu ảnh. Các thông tin về các đối tượng lớp phủ sau khi chiết tách, có thể tạo ra các bản đồ hiện trạng và tính toán cụ thể diện tích tại từng thời điểm cũng như tổng hợp phân tích kết quả về phân bố và biến động của lớp phủ thực vật đến cấp địa phương trong cả nước.
	Việc xử lý, phân loại ảnh viễn thám nói chung và phân loại lớp phủ hệ thực vật mặt đất nói riêng về cơ bản thường sử dụng 2 công nghệ phổ biến hiện nay đó là phân loại theo điểm ảnh hay pixel (Pixel-based) và phân loại hướng đối tượng (Object – oriented hay Object – based). Phương pháp phân loại dựa trên pixel là cách tiếp cận truyền thống thường sử dụng phương pháp phân loại có kiểm định (Supervised) và không có kiểm định (Unsupervised), trong đó các đố tượng trên ảnh được phân tích dựa trên thông tin đặc tính phản xạ/bức xạ của từng pixel trên các kênh phổ. Trong khi đó phân loại theo hướng đối tượng không chỉ dựa vào đặc điểm phản xạ phổ của đối tượng phân loại mà còn sử dụng các thông tin khác như cấu trúc, kích thước và hình dạng, trên cơ sở đó các pixels được nhóm thành các đối tượng có hình dạng và tỷ lệ khác nhau trên ảnh, quá trình xử lý này được gọi là phân đoạn ảnh (Segmentation). Do khả năng kết hợp nhiều nguồn thông tin trong quá trình phân loại nên phương pháp phân loại hướng đối tượng có khả năng đạt độ chính xác cao hơn so với phương pháp phân loại dựa trên pixel truyền thống. Tuy nhiên, trên thực tế kết quả phân loại còn phụ thuộc rất lớn vào khu vực thi công và đối tượng cần phân loại. Phương pháp phân loại dựa trên pixel có thể đạt độ chính xác cao đối với những khu vực, đối tượng tương đối đồng nhất trong khi phương pháp phân loại hướng đối tượng sẽ thể hiện được vai trò đối với các khu vực, đối tượng có tính phức tạp, đa dạng.  
	Sự cải thiện về độ phân giải không gian của ảnh vệ tinh, bên cạnh những ưu điểm không thể phủ nhận là cung cấp các thông tin chi tiết hơn về các đối tượng trên bề mặt, cũng tạo ra những thách thức đối với các phương pháp phân loại, do sự không đồng nhất về đặc tính phản xạ phổ từ các pixel riêng lẻ trong cùng một lớp. Phương pháp phân loại dựa trên pixel truyền thống chỉ dựa duy nhất vào thông tin phổ vì vậy có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi áp dụng vào phân loại ảnh độ phân giải cao, rất dễ gây ra hiệu ứng nhiễu (muối tiêu) trên kết quả (Robert C. Weih và nnk., 2010). Ngược lại phương pháp phân loại theo hướng đối tượng ảnh, sản phẩm của quá trình phân đoạn, mỗi một đối tượng ảnh gồm tập hợp các pixel đồng nhất theo những tiêu chí nhất định (Blaschke và nnk., 2014). Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm so sánh kết quả phân loại lớp phủ dựa trên pixel và phương pháp phân loại theo hướng đối tượng cho thấy: với tư liệu ảnh độ phân giải trung bình như Landsat TM, ETM+, Landsat 8 (30m), Aster (15m) kết quả phân loại của phương pháp hướng đối tượng có độ chính xác cao hơn so với phương pháp dựa trên pixel truyền thống (Romie Jhonnerie và nnk., 2015). 
	Mặc dù, phương pháp phân loại dựa trên pixel truyền thống có một số hạn chế, nhưng nhiều nhóm nghiên cứu đã tìm cách cải thiện nâng cao độ chính xác phân loại cho phương pháp dựa trên pixel, bằng cách tích hợp thêm các kênh thông tin bổ sung vào trong phép phân loại như cấu trúc (texture), chỉ số biến động (change index), mô hình số địa hình (DEM) hoặc sử dụng kết hợp nhiều nguồn dữ liệu ảnh khác nhau như ảnh quang học, radar, LIDAR ...ví dụ như Inka Pippuri và nnk., (2016) đã sử dụng phương pháp phân loại nâng cao sử dụng thiết bị quét lazer trên máy bay kết hợp ảnh Landsat và dữ liệu thực địa để nâng cao độ chính xác phân loại ảnh. Dữ liệu quét lazer dược sử dụng để chiết xuất các điểm nhận diện là mây và thông số hình học bề mặt (surface metrics), các thông số chiết xuất này kết hợp với dữ liệu đa phổ từ ảnh Landsat để phân loại lớp phủ rừng. Phương pháp phân loại có tên quylogistic đa lớp đã được sử dụng, phương pháp được phát triển dựa trên mô hình logarit đa lớp (multinomial) với các kết quả phân loại tính theo Maximum Likelihood. Kết quả thu được với độ chính xác rất cao, với độ chính xác phân loại toàn cục (Overall Accuracy) lên tới 97%, chỉ số kapa là 91%. Tác giả đã cho thấy việc phân loại dựa trên pixel vẫn được độ chính xác cao nếu sử dụng bổ sung dữ liệu như nghiên cứu. Tuy nhiên độ chính xác này mới thể hiện ở phạm vi nghiên cứu, và phương pháp này chưa phải là phương pháp ưu việt hơn các phương pháp khác (Inka Pippuri và nnk., 2016). Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học máy tính và tính toán hàng loạt các thuật toán phân loại mới cũng đã được phát triển như mạng Trí tuệ nhân tạo (Artificial Neuron Network), Máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine) ... Những thuật toán mới này ngày càng chứng minh được hiệu quả trong phân loại các đối tượng trên ảnh vệ tinh, nhất là đối với các tập hợp đa nguồn, đa chủng loại dữ liệu khác nhau.
	Tóm lại, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu giám sát lớp phủ thực vật trên bề mặt đất. Mỗi một nghiên cứu đều có cách tiếp cận khác nhau về tư liệu cũng như mô hình áp dụng nhằm nâng cao độ chính xác trong giám sát biến động hệ thực vật ở trên bề mặt đất nói chung và thực vật vùng ven bờ nói riêng. Do vậy, việc nghiên cứu triền khai các ứng dụng này trong điều kiện thực tế là hết sức cấp thiết.
Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN, các đề án/dự án chuyên môn liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)
	Việc nghiên cứu, khảo sát hiện trạng thảm thực vật ở vùng ven biển, các cửa sông, hải đảo bằng phương pháp ngoại nghiệp ở Việt Nam hiện nay còn gặp nhiều khó khăn khi gặp thời tiết bất ổn, như trường hợp có bão, áp thấp, giông lốc hay gió mùa thổi mạnh cũng như các điều kiện về địa hình phức tạp. Để khắc phục khó khăn này, một trong những phương pháp rất có hiệu quả hiện nay trong nghiên cứu vùng ven biển, các cửa sông và hải đảo là sử dụng công nghệ viễn thám viễn thám kết hợp với GIS. Gần đây, một số nhà khoa học biển đã bắt đầu ứng dụng dữ liệu viễn thám vào điều tra và đánh giá các hệ sinh thái ven biển Việt Nam. Đặc biệt, dữ liệu viễn thám góp phần quan trọng trong việc quản lý tài nguyên các hệ sinh thái ven biển như rừng ngập mặn, thảm rong, cỏ biển và rạn san hô (Lê Như Hậu và nnk., 2015, Hoàng Công Tín và nnk., 2016). Dữ liệu viễn thám có thể cung cấp thông tin cho việc đánh giá diễn biến của hệ sinh thái trong quá khứ, hiện trạng và dự đoán xu hướng biến động của chúng. Tuy nhiên, hầu hết các công trình nghiên cứu đến nay chỉ đang dừng lại ở đánh giá hiện trạng của các sinh cảnh (habitats) mà ít đề cập đến các đặc điểm phân bố không gian, định lượng. 
	Tiếp theo, nghiên cứu của Hoàng Công Tín và nnk., (2011) ở miền Trung bằng cách sử dụng tư liệu ảnh viễn thám 2 ảnh Landsat TM với độ phân giải 30m và 2 ảnh AVNIR2 kết hợp với công nghệ GIS để lập bản đồ phân bố cỏ biển ở vùng đất ngập nước thuộc xã Hương Phong, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích cỏ biển khoảng 76,79 ha phân bố ở 3 khu vực Vân Quốc Đông, Cồn Sáo và Cồn Tè. Một nghiên cứu về đánh giá hiện trạng phân bố thảm cỏ biển từ nguổn ảnh đa phổ landsat 8 tại đầm Lập An, Thừa Thiên Huế. Chỉ số bất biến theo độ sâu và kĩ thuật phân tích thành phần chính được sử dụng nhằm loại bỏ ảnh hưởng của cột nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy bản đồ phân bố cỏ biển có thể được thành lập từ nguồn ảnh đa phổ Landsat 8 với độ chính xác chung đạt 80,612% và hệ số Kappa đạt 0,71. Diện tích cỏ biển được ước tính khoảng 47,34ha năm 2015, tiếp tục giảm so với 58,4ha năm 2010. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số vấn đề kĩ thuật cần đưọc giải quyết để có thể ứng dụng nguồn ảnh Landsat 8 trong công tác quản lý các nguồn tài nguyên thủy sinh vật. Hoàng Công Tín, Tống Phước Hoàng Sơn (2012) cũng ứng dụng ảnh viễn thám trong xác định phân bố Các hệ sinh thái cỏ biển, rừng ngập mặn, và hệ sinh thái nông nghiệp ven biển ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh ALOS-AVNIR2 đã được ứng dụng để đánh giá hiện trạng phân bố thảm cỏ biển, thực vật ngập mặn và hệ sinh thái nông nghiệp. Trong đó, vùng ven biển xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được chọn làm nghiên cứu điểm. Từ kết quả nghiên cứu, bản đồ hiện trạng phân bố thảm cỏ biển, thực vật ngập mặn và các hệ sinh thái nông nghiệp ở vùng ven biển xã Hương Phong đã được thành lập. Tổng diện tích phân bố thảm cỏ biển được ước tính khoảng 76,79 ha, 11,55 ha thực vật ngập mặn và hệ sinh thái nông nghiệp ở địa phương này cũng được đánh giá thông qua kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng bước đầu đưa ra phương pháp tính toán và đánh giá hiện trạng phân bố các hệ sinh thái khu vực ven biển xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng của nhóm các tác giả Viện Công nghệ Vũ trụ có sử dụng tư liệu viễn thám trong nghiên cứu đánh giá biến động lớp phủ bề mặt. Trong các nghiên cứu này các tác giả đều sử dụng nhiều nguồn dữ liệu ảnh viễn thám, phần lớn là ảnh độ phân giải cao và trung bình để giám sát diễn biến hiện trạng lớp phủ ở các quy mô khác nhau. Phương pháp phân loại số được sử dụng trong các nghiên cứu bao gồm cả hai cả phương pháp phân loại không có kiểm định (Unsupervised) và phân loại có kiểm định theo thuật toán xác suất cực đại (Maximum Likelihood) kết hợp với các chỉ số ảnh. Phương pháp phân loại hướng đối tượng đã được sử dụng trong phân loại hiện trạng và biến động lớp phủ rừng (Vũ Anh Tuân và nnk., 2011). Nguyễn Vũ Giang và nnk., (2012, 2013a, 2013b) đã chủ trì thực hiện một số nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao đa thời gian cho phân loại và đánh giá biến động rừng. Trong các nghiên cứu, nhóm tác giả đã chỉ ra rằng việc ứng dụng ảnh SPOT-5 đa thời gian để đánh giá hiện hiện trạng va biến động rừng ở quy mô vùng như đồng bằng Sông Cửu Long là hoàn toàn khả thi (Nguyễn Vũ Giang và nnk., 2012). Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành phân loại, so sánh, đánh giá một số các phương pháp phân loại ảnh vệ tinh như phương pháp xác suất cực đại (Maximum Likelihood), phương pháp cây phân loại (Decision tree), phương pháp máy vector hỗ trợ SVM (Support Vector Machine) trong nhận dạng và phân loại lớp phủ rừng ở đồng bằng Sông Cửu Long (Nguyễn Vũ Giang và nnk., 2013a) và chỉ ra ưu điểm, hạn chế và tiềm năng ứng dụng của từng phương pháp trong ứng dụng phân loại lớp phủ ở Việt Nam. 
15.2 Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài 
(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, các đề án/dự án chuyên môn và những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải  và cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của đề tài và những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu)
	Việt Nam là quốc gia ven biển với bờ biển dài trên 3.260 km, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm là 27oC ở miền Nam, 21oC ở miền Bắc; lượng mưa trung bình 2.000 mm/năm; với các sông lớn như: sông Hồng, sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long đã hình thành nên thảm thực vật ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển) hết sức đa dạng và phong phú. Đối với hệ thực vật ngập nước (rong biển và cỏ biển) thường phân bố ở độ sâu đến 15 mét nước, nhưng phân bố phổ biến nhất ở độ sâu đến 10 mét nước (theo đánh giá của các chuyên gia về rong biển Huỳnh Quang Năng, Lê Như Hậu của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang). Đối với với hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) thì phân bố ở 29 tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tiên. 
	Sự phát triển nhanh chóng của dân số, đô thị hóa và các hoạt động phát triển du lịch đang làm thay đổi hiện trạng hệ thực vật tại các vùng ven biển. Những thay đổi hệ thực vật ngập nước ven bờ (rong biển và cỏ biển) và độ che phủ hệ thực vật trên đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) do các yếu tố vật lý, khí hậu và kinh tế xã hội khác nhau đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng kinh tế xã hội của người dân địa phương dọc theo khu vực ven biển trong không gian và thời gian. Sự gia tăng dân số và biến đổi khí hậu tạo ra áp lực đối với việc sử dụng đất và lớp phủ mặt đất gây ra tác động môi trường lớn nhất đến lớp phủ thực vật, thay đổi bờ biển, suy thoái địa hình, mất đa dạng sinh học, xâm nhập nước biển và ô nhiễm nước ngầm, suy thoái đất và không khí dọc theo các vùng ven biển. Phân tích biến động hệ thực ven biển là cần thiết cho công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng chính sách đánh giá tổn thương môi trường vùng ven biển. Ngoài ra, việc phân tích biến động sử dụng đất và hệ thực vật vùng ven biển nhằm cung cấp thông tin chính cho quản lý vùng ven biển bền vững, hỗ trợ lập kế hoạch quản lý tài nguyên ven biển phù hợp ở quy mô quốc gia hoặc khu vực dưới áp lực tăng dân số tại các khu vực vùng ven biển là cần thiết.
	Tại khoản 1 Điều 22 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chỉ quy định nguyên tắc xác định phạm vi vùng bờ và giao Chính phủ quy định chi tiết về phạm vi vùng bờ tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Điều 8) trong đó quy định[58]: 
	- Vùng bờ bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển.
	- Vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một Khoảng cách 06 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định và công bố.
	- Vùng đất ven biển bao gồm các xã, phường, thị trấn có biển.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư số 74//2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ trong đó tại điều 5 có quy định sử dụng tư liệu viễn thám trong phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vùng bờ tính đa dạng hệ sinh học, các hệ sinh thái ran san hô, cỏ biển...Điều 7 quy định về phân tích, đánh giá hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ trong đó có nông nghiệp; bảo tồn, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái, sinh cảnh và đa dạng sinh học...[59]. Thông tư số 29//2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển có quy định về việc sử dụng tư liệu ảnh viễn thám trong đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường vùng bờ trong đó có thành lập bản đồ chuyên đề về vùng bờ bằng tư liệu ảnh viễn thám [60].
	Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài sẽ tập trung nghiên cứu biến động hệ thực vật vùng ven biển gồm hệ thực vật dưới nước vùng biển ven bờ (rong biển và cỏ biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) giới hạn vùng đất ven biển bao gồm các xã, phường, thị trấn có biển. Trong thực tế ở mỗi vùng biển Việt Nam lại có sự khác nhau về độ mặn, địa mạo, địa hình, các nhân tố tác con người tác động tới hệ thực vật vùng ven biển. Do vậy trong giới hạn nghiên cứu của đề tài tập trung vào khu vực nghiên cứu vùng biển ven bờ Tỉnh Khánh Hòa do đó có một số lý do sau:
	Tỉnh Khánh Hòa, có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Nam Trung Bộ và cả nước, có đường bờ biển đẹp của Việt Nam, kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ và có nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh, có khu bảo tồn biển Hòn Mun - dự án bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam. Vùng biển Khánh Hòa là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao (nơi lưu giữ nguồn lợi sinh vật biển vô cùng phong phú và là nơi sinh sống, sinh sản nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, mực, cá, cua ghẹ và rất nhiều loài hải đặc sản khác), có hệ sinh thái động thực vật phong phú và đa dạng với trên 50 loài rong biển (Bùi Minh Lý, 2010), hơn chục loài cỏ biển có ở vùng ngập nước ven bờ. Với 26 loài cây ngập mặn với hệ hệ thực vật nông nghiệp phong phú ở vùng ven biển. Vì vậy, hệ sinh thái rong biển, cỏ biển và hệ thực vật vùng đất ven biển ở vùng biển Khánh Hòa có thể được xem đa dạng và phong phú bậc nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.
· Hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển):
Rong biển: Các loài rong biển phân bố trên các nền đáy khác nhau, như rong đỏ (Ulva reticulate và Enteromorpha intestinalis) phát triển ở nền đáy bùn, rong nâu (Padina australis, Dictyota dichotoma), rong đỏ (Hypnea cerviscornis) phân bố ở nền đáy bùn cát với các mảnh sò vỡ, đá nhỏ có hình dạng kích thước khác nhau, những loại sống ở vùng triều thấp có đá lớn như rong nâu (Colpomenia sinuosa, Porphyra sp.), trên rạn san hô chết hay đá tảng lớn có những loài như rong lục (Enteromorpha clathrata), rong nâu (Sargassum polycystum, Turbinaria ornate). Mùa vụ sinh trưởng và phát triển của chúng cũng khác nhau tùy thuộc vào từng chi, như: rong nâu Sargassum phân bố rộng từ bắc xuống nam và các hải đảo, trữ lượng tập trung nhiều nhất ở ven biển miền Trung[4], sinh trưởng phổ biến từ tháng 12 năm này tới tháng 6 năm sau, chi thuộc rong đỏ Kappaphycus sinh trưởng phổ biến từ tháng 10 năm nay tới tháng 5 năm sau. Nhiệt độ sinh trưởng, mức độ quang hợp của các loài rong cũng rất đa dạng và phong phú, nhiệt độ sinh trưởng và mức độ quang hợp của chúng phụ thuộc vào độ sâu tồn tại của chúng, như loài rong nâu (Sargassum angustifolium, S. binderi, S. crassifolium, S. mcclurei) tồn tại ở các độ sâu tương ứng là 10–15m, 5–6m, 3–4m và 1–2m và ước tính sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng 20.000 tấn rong khô/năm (Lê Như Hậu, Bùi Minh Lý., 2011). Đối với các loài rong lục chủ yếu tồn tại ở vùng biển kín nước nông, trong ao đìa nuôi tôm, chúng thường phân bố ở độ sâu 0,4–2m. Đối với các loài rong đỏ như rong câu chân vịt, rong sụn phân bố chủ yếu ở vùng ven đảo, ven biển, xa cửa sông với chất đáy thường là đá hay san hô chết lẫn cát sỏi. Chúng không tồn tại ở vùng trên triều, chỉ tồn tại ở vùng triều và dưới triều nhưng độ sâu dưới 10m nước, ước tính 44,4 tấn tươi/năm. Theo đánh giá của chuyên gia về rong biển Huỳnh Quang Năng, tỉnh Khánh Hòa trước đây có hơn 1 ngàn héc ta rong Mơ (Sargassum, ngành rong nâu) phân bố tại các đầm, vịnh ven biển. Rong Mơ không chỉ có giá trị kinh tế cao, thảm thực vật ven biển mà còn là nơi làm tổ, sinh sản, trú ngụ của nhiều loài thủy sản. Vì vậy, để bảo vệ nguồn lợi rong Mơ, tỉnh Khánh Hòa đã có quy định người dân chỉ được khai thác rong mơ đúng quy cách và khai thác từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm.
Cỏ biển: Cỏ biển là thực vật bậc cao sống trong môi trường nước (mặn, lợ, ngọt). Cỏ thủy sinh có vai trò rất quan trọng đối với hệ sinh thái thủy sinh và con người. Cỏ thủy sinh như một máy lọc tự nhiên đối với các hệ sinh thái ngập nước và còn là nguyên liệu cho ngành công nghiệp, là nơi trú ẩn, sinh sống và phát triển của nhiều loài sinh vật sống dưới nước. Cỏ biển phân bố ở vùng biển và ven biển Việt Nam với diện tích khoảng 18.130 ha với 16 loài (Tống Phước Hoàng Sơn, 2010). Ở Khánh Hòa, tổng diện tích thảm cỏ biển khoảng 1.862 ha, trong đó vịnh Vân Phong có 600 ha, đầm Nha Phu có 31 ha, vịnh Nha Trang có 78 ha, đầm Thủy Triều có 548 ha và vịnh Cam Ranh có 605 ha với tổng số 12 loài cỏ biển ở tỉnh Khánh Hòa. Các kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số vùng phân bố quan trọng của cỏ biển trong các đầm, vịnh và vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa (vịnh Văn Phong, Ninh Hòa, vịnh Nha Trang, Bải Dài, vịnh Cam Ranh). Nhìn chung, những vùng nước nông ven biển, đầm, vịnh là nơi có điều kiện rất thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển các loài cỏ biển, tạo nên những cánh "đồng cỏ" ngầm dưới nước. Các thảm cỏ này phân bố từ vùng triều thấp đến sâu lớn hơn 10m, nhưng cỏ biển phân bố phổ biến nhất ở vùng nước nông, trong khoảng mức triều thấp nhất cho đến vài mét độ sâu. 
Cỏ biển ở tỉnh Khánh Hòa đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng, điển hình ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cỏ biển có độ phủ là 66,52% (năm 2007) nhưng đến năm 2013 chỉ còn 52,42% (Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy., 2014). Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa có cỏ biển suy giảm từ 800 ha (năm 1997) còn 550 ha (năm 2002), bên cạnh đó quá trình trồng và phục hồi thảm cỏ giúp thảm cỏ đạt diện tích 1178 ha (năm 2007) (Nguyễn Xuân Hòa (2009)).  Hiện tỉnh Khánh Hòa đang rất quan tâm đến việc bảo tồn cỏ biển, vì chúng góp phần làm đa dạng sinh học, đa dạng hệ sinh thái biển và có những đóng góp to lớn vào nền công nghiệp không khói. Tuy nhiên, trước sự phát triển của các ngành công nghiệp khác nhau, cỏ biển đã và đang bị suy thoái và phá hủy.
	- Hệ thực vật vùng đất ven biển:
Tỉnh Khánh Hòa có đường bờ biển dài gần 385km, với nhiều bãi triều rộng lớn ven vịnh Vân Phong, Nha Phu, Nha Trang, Cam Ranh... là nơi sinh sống của các loại cây ngập mặn như bần, đước... cổ thụ và nhiều hệ thực vật nông nghiệp vùng ven biển. Nhiều năm qua, tình trạng khai thác và sử dụng tài nguyên chưa hợp lý đã dẫn đến diện tích rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa ngày càng bị thu hẹp. Trước năm 1990, toàn tỉnh có khoảng gần 2.500ha RNM thì trong 2 năm 1990 - 2000, nhiều khu rừng ngập mặn đã bị người dân tàn phá nặng nề để lấy đất xây dựng ao, đìa nuôi trồng thủy sản. Theo thống kê, thời điểm năm 2000, toàn tỉnh chỉ còn 25ha rừng ngập mặn tập trung, và rừng ngập mặn đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Đến nay, theo thống kê của khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm TP. HCM đến thời điểm hiện tại thì toàn tỉnh có khoảng 104,08 ha diện tích rừng ngập mặn phân bố ở khu vực Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và ven hai đầm Nha Phu và Thủy Triều. Tình trạng này không những gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, mà còn hủy diệt các loại động, thực vật ven biển, làm cạn kiệt nguồn nước ngọt, tăng khả năng xâm nhập mặn…Ngoài ra, với sự phát triển nhanh chóng của dân số, đô thị hóa và các hoạt động phát triển du lịch đang làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất và biến động hệ thực vật tại vùng đất ven biển tỉnh Khánh Hòa. 
	Rong biển, cỏ biển và hệ thực vật vùng đất ven biển đã tạo nên thảm thực vật đa dạng và phong phú với chức năng và vai trò sinh thái quan trọng ở vùng biển ven bờ, như làm ổn định tầng đáy chống xói lở bờ, đồng thời còn là nơi làm tổ, sinh sản, trú ngụ của nhiều loài thủy sản khác nhau, góp phần duy trì sinh kế và đời sống của bộ phận lớn cộng đồng cư dân sống trong khu vực phân bố của chúng. Do môi trường biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác của con người đã làm hệ thực vật ven biển tỉnh Khánh Hòa ngày càng xuy giảm. Do vậy, cần thiết phải có biện pháp hữu hiệu, khách quan giám sát và quản lý nguồn lợi nhằm phục vụ phát triển bảo tồn hệ thực vật vùng ven biển. Ngoài ra, do đặc tính mùa vụ của các thảm thực vật rong biển, cỏ biển và phân bố hệ thực vật vùng ven biển nên việc đánh hiện trạng và biến động của hệ thực vật này theo các phương pháp truyền thống (khảo sát, điều tra thực địa,…) là rất khó khăn và tốn kém. 
	Như đã phân tích ở phần trên (mục 15.1), trong thời gian qua đã có nhiều cá nhân, cơ quan nghiên cứu trong nước đã tiếp cận với công nghệ viễn thám trong lĩnh vực điều tra, xác định hiện trạng phân bố hệ thực vật khu vực ven biển. Tuy nhiên, những kết quả thu được chỉ mới đề cập đến một số khía cạnh xác định hiện trạng hệ thực vật ven biển một cách rời rạc, tản mạn và được thực hiện trong khuôn khổ của các đề tài với các mục tiêu khác nhau và chủ yếu đã tiến hành cho các đối tượng một cách đơn lẻ. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu về việc ứng dụng tư liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (hệ thực vật ngập nước ven bờ và hệ thực vật vùng đất ven biển) ở Việt Nam được công bố. 
	Trong khi đó, các nguồn dữ liệu ảnh viễn thám hiện nay rất đa dạng, phong phú bao gồm từ ảnh quang học từ độ phân giải thấp (MODIS, VIIRS,...), độ phân giải trung bình (Landsat 8, Sentinel 2/3,...), tới độ phân giải cao (SPOT 6/7, VNREDSat-1, ...). Bên cạnh các dữ liệu viễn thám thương mại như SPOT 6/7, VNREDSat-1 nhiều loại dữ liệu viễn thám viễn thám rất có giá trị như Landsat 8, Sentinel 2/3 được cung cấp miễn phí trên mạng Internet. Các vệ tinh viễn thám thế hệ mới như Landsat 8, Sentinel 2/3, SPOT 6/7 được áp dụng những công nghệ tiên tiến hơn cho phép cung cấp các dữ liệu ảnh với những cải thiện đáng kể về độ  phân giải  không gian, số  lượng  các  kênh phổ, độ  chính  xác  định  vị, độ  rộng  dải chụp và tần  suất  chụp  lặp  lại nên tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả khai thác, ứng dụng trong giám sát tài nguyên và môi trường, nhất là đối với giám sát biến động đa thời gian.
	Cũng trên cơ sở các phân tích tại mục 15.1, có thể thấy rằng ngày nay có rất nhiều phương pháp, thuật toán để phân loại, chiết tách các lớp thông tin trên ảnh viễn thám đã và đang được phát triển và ứng dụng. Mỗi phương pháp, thuật toán có những ưu, nhược điểm khác nhau nên cần có những nghiên cứu, phân tích để đánh giá, so sánh, lựa chọn phương pháp phù hợp nhằm khai thác được tối đa hiệu quả của công nghệ viễn thám sử dụng các nguồn  dữ liệu ảnh viễn thám phong phú hiện nay.
	Như vậy có thể thấy, nhu cầu để có một phương pháp viễn thám hiện đại trong giám sát hiện trạng và biến hệ thực vật vùng ven biển một cách thường xuyên đồng thời đảm bảo tính khách quan, trung thực cung cấp các số liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và môi trường vên biển nói riêng là hết sức cấp thiết hiện nay. Xuất phát từ thực tế nêu trên Cục Viễn thám Quốc gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển)”. 
	Trong nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ tiến hành khảo sát lựa chọn kết hợp các loại ảnh khác nhau từ độ phân giải trung bình (Landsat 8, Sentinel 2), tới độ phân giải cao (SPOT 6/7, VNREDSat-1) phù hợp trong công tác giải đoán hệ thực vật ven biển và thành lập bản đồ biến động hệ thực vật ven biển tỷ lệ 1/50.000 cho 3 thời điểm 2013, 2017 và 2021.
	Trong nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ tiến hành khảo sát các mô hình và phương pháp phân loại ảnh để có thể lựa chọn mô hình và phương pháp phân loại phù hợp và có độ chính xác tốt nhất trong xác định biến động hệ thực vật vùng ven biển. Ngoài ra trong đề tài cũng sẽ sử dụng phương pháp bán tự động vừa phân loại tự động kết hợp với giải đoán bằng mắt các đối tượng hệ thực vật ven biển.
	Bên cạnh các phương pháp đo đạc, khảo sát ngoài thực địa hoặc phương pháp giám sát bằng viễn thám thì một phương pháp cũng được quan tâm nghiên cứu là phương pháp mô hình hóa sử dụng các mô hình toán học tích hợp vào các phần mềm xử lý ảnh nhằm hiệu chỉnh các nhiễu do môi trường nước, khí quyển và phân loại ảnh viễn thám nhằm nâng cao độ chính xác trong giám sát hệ thực vật ven biển. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp sử dụng để hiệu chỉnh ảnh hưởng của môi trường nước đến độ chính xác xác định hiện trạng phân bố hệ thực vật ven biển, tuy nhiên có một số phương pháp cơ bản đang được ứng dụng hiện nay gồm: 
- Phương pháp tính chỉ số bất biến theo độ sâu (Depth Invariant Index – DII).
- Phương pháp chỉ số phản xạ nền đáy (Bottom Reflectance Index - BRI). 
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17. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện (Liệt kê và mô tả chi tiết những công việc của từng nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề. Sản phẩm chính đạt được kèm theo nhu cầu về nhân lực, trong đó chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó, dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục (nếu có); nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 21)  
Để đạt được mục tiêu và các sản phẩm đã đề xuất, đề tài tiến hành một số nội dung nghiên cứu chính như sau:
Nội dung 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Mục đích nhằm tổng hợp lại các phương pháp, phần mềm sử dụng trong giám sát hệ thực vật ven biển bằng công nghệ viễn thám ở trên thế giới và ở Việt Nam. Các nội dung bao gồm:
	Nội dung 1
	Nhu cầu 
nhân lực (ngày công)
	 Nhu cầu
 kinh phí
(triệu đồng)
	Ghi chú

	Công việc 1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát sự biến động hệ thực vật ven bờ (rong biển, cỏ biển) ở trên thế giới và ở Việt Nam
	27
	14.796
	Mới

	Công việc 1.2. Tổng quan về các phần mềm và thuật toán  đang ứng dụng ở trên thế giới và ở Việt Nam trong xử lý và giải đoán ảnh viễn thám phục vụ công tác giám sát hệ thực vật ven bờ (rong biển, cỏ biển)
	45
	15.496
	Mới

	Công việc 1.3. Tổng quan các nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát sự biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở trên thế giới và ở Việt Nam 
	40
	13.693
	Mới

	Công việc 1.4. Tổng quan các phương pháp giải đoán ảnh viễn thám để thành lập bản đồ  biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở trên thế giới và ở Việt Nam 
	50
	17.508
	Mới

	Công việc 1.5. Tổng quan về công nghệ Google earth engine mã nguồn mở trong thu nhận, xử lý ảnh viễn thám đa thời gian phục vụ giám sát biến động hệ thực vật ven biển.
	40
	13.797
	Mới

	Công việc 1.6. Nghiên cứu giải pháp tích hợp chương trình thuật toán chỉ số bất biến theo độ sâu (DII), thuật toán chỉ số phản xạ nền đáy (BRI) trên nền tảng công nghệ Google earth engine mã nguồn mở để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) 
	80
	25.926
	Mới


Nội dung 2: Đánh giá thực trạng môi trường và hiện trạng phân bố hệ thực vật vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa 
Trong chuyến khảo sát tiến trạm lần thứ nhất tại khu vực nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập số liệu tổng hợp tại các đơn vị nghiên cứu và quản lý nhà nước gồm như Viện Hải dương học và một số cơ quan khác như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa gồm các tài liệu liên quan đến đề tài gồm: 
- Các dữ liệu, số liệu khảo sát, đo đạc thực địa về rong biển, cỏ biển của các đề tài, dự án trước đó để đánh giá độ chính xác kết quả thành phân loại và thành lập bản đồ hiện trạng rong biển, cỏ biển bằng ảnh viễn thám. Các số liệu này gồm: Số liệu về hiện trạng rong biển, cỏ biển thu được từ các chuyến khảo sát các tuyến nghiên cứu (transects) theo hướng từ bờ ra phía biển cho đến khi nào không còn phát hiện có sự phân bố của các thảm thực vật biển. Số liệu về nền tầng đáy, chất đáy...
- Từ các tài liệu thu thập tổng hợp và xử lý tài liệu, số liệu hiện có để xây dựng các chuyên đề báo cáo về thực trạng môi trường và bộ dữ liệu về đặc điểm nền đáy của vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa. 
Sơ đồ khu vực khảo sát và làm thực nghiệm tại khu vực tỉnh Khánh Hòa tại hình 01.
[image: ]
Hình 01: Sơ đồ khu vực thực nghiệm tại khu vực tỉnh Khánh Hòa 
Các Nội dung cần thực hiện gồm:
	Nội dung 2
	Nhu cầu 
nhân lực (ngày công)
	 Nhu cầu
 kinh phí
(triệu đồng)
	Ghi chú

	Công việc 2.1. Thu thập số liệu, phân tích, đánh giá thực trạng môi trường vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa
	52
	16.539
	Mới

	Công việc 2.2. Tổng hợp số liệu, tài liệu có sẵn từ các đề tài nghiên cứu trước đó để phân tích sự phân bố chlorophyll-a, nhiệt độ tầng mặt, độ sâu vùng nước nông và độ sâu quang học (tầng ưu quang). 
	50
	15.943
	Mới

	Công việc 2.3. Tổng hợp, thu thập tài liệu, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của môi trường và hoạt động của con người tới sự biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) trong giai đoạn 2013-2021 ở tỉnh Khánh Hòa.
	80
	25.509
	Mới

	Công việc 2.4. Thu thập tài liệu, phân tích đánh giá hiện trạng về diện tích và phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) tỉnh Khánh Hòa
	65
	20.935
	Mới

	Công việc 2.5. Xây dựng một số mẫu dữ liệu đặc trưng nền đáy cung cấp tham số phục vụ tính toán xác định hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển)
	83
	26.299
	Mới


Nội dung 3: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian 
Để có căn cứ đề xuất xây dựng quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển và cỏ biển) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian. Đề tài thực hiện khảo sát, thử nghiêm một số thuật toán giải đoán phân bố của hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) trong điều kiện môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa. Từ đó lựa chọn ra thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vât hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian. Đề xuất quy trình và thử nghiệm quy trình tại một khu vực cụ thể là khu vực vịnh Vân Phong và vịnh Nha Trang (03 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/50.000 cho 3 thời điểm là năm 2013, 2017 và 2021 tương ứng với 09 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/50.000) nơi có đặc trưng về thảm thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) hết sức phong phú. Quá trình thực hiện gồm các bước chính sau:
- Thu thập bộ ảnh viễn thám Landsat-8 ở các thời điểm khác nhau năm 2013, 2017 và 2021 và các dữ liệu ảnh độ phân giải cao hơn phục vụ bổ sung dữ liệu và công tác cập nhật chi tiết các đối tượng nền dữ liệu địa lý gồm các ảnh Sentinel-2; SPOT-5, 6/7 (hoặc tương đương).
- Phân tích dữ liệu xác định các kênh phổ phù hợp với thuật toán giải đoán phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển). Để giải đoán các đối tượng này trên ảnh viễn thám quang học thông thường sử dụng kết hợp các kênh cận hồng ngoại Nir-Infrared, kênh Green và Red. 
-  Dữ liệu ảnh viễn thám Landsat-8 và các ảnh bổ sung Sentinel-2, SPOT-5, 6/7 (hoặc tương đương) được tiến hành tiền xử lý ảnh thô hiệu chỉnh bức xạ, hiệu chỉnh khí quyển đưa về ảnh phản xạ ở bề mặt nước theo từng băng màu ảnh khác nhau. Nắn chỉnh hình học và thành lập bình đồ ảnh 1/50.000. 
- Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu cho 3 thời kỳ có ảnh.
- Tích hợp thuật toán chỉ số bất biến theo độ sâu (DII) và thuật toán chỉ số phản xạ nền đáy (BRI) trên phần mềm mã nguồn mở Google earth engine để giải đoán phân bố của các thảm thực vật biển.
- Khảo sát thử nghiệm giải đoán phân bố của các thảm thực vật ven bờ khu vực ven biển Khánh Hòa theo thuật toán chỉ số bất biến theo độ sâu (DII) và thuật toán chỉ số phản xạ nền đáy (BRI). 
- Phân tích đánh giá kết quả và Đề xuất phương pháp phù hợp trong giải đoán, phân loại ảnh viễn thám đa thời gian. 
- Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập bản đồ biến động hệ thực vật khu vực nghiên cứu.
- Thành lập bản đồ hiện trạng thực vật ven bờ (rong biển, cỏ biển) tỷ lệ 1/50.000. Tiến hành chồng xếp bản đồ hiện trạng các thời kỳ thành lập bản đồ biến động hệ thực vật ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm cho 02 chu kỳ 2013-2017 và 2013-2021.
Các Nội dung cần thực hiện gồm:
	Nội dung 3
	Nhu cầu 
nhân lực (ngày công)
	 Nhu cầu
 kinh phí
(triệu đồng)
	Ghi chú

	Công việc 3.1. Thu thập, download bộ dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải trung bình Landsat 8, Sentinel-2 ở ba thời kỳ 2013, 2017 và 2021
	59
	19.147
	Mới

	Công việc 3.2. Phân tích dữ liệu xác định các kênh phổ phù hợp với thuật toán giải đoán phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển)
	52
	20.681
	
Mới

	Công việc 3.3. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng thuật toán chỉ số bất biến theo độ sâu (DII) để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	95
	29.875
	
Mới

	Công việc 3.4. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng thuật toán chỉ số phản xạ nền đáy (BRI) để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	89
	28.087
	
Mới

	Công việc 3.5. Phân tích đánh giá sai số của các thuật toán và đề xuất ra thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	55
	17.955
	Mới

	Công việc 3.6. Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	65
	20.413
	Mới

	Thực nghiệm thành lập bản đồ hiện trạng và biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	
	
	

	Công việc 3.7. Biên tập khoa học bản đồ chuyên đề biến động hệ thực vật vùng ven bờ (2 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	21.541
	
Mới

	Công việc 3.8. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám (hiệu chỉnh khí quyển, bức xạ và nắn chỉnh hình học), (3 thời điểm x 03 bình đồ tỷ lệ 1:50.000 = 09 bình đồ tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	65.967
	
Mới

	Công việc 3.9. Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	23.734
	
Mới

	Công việc 3.10. Xây dựng dữ liệu hình ảnh hiện trạng nền đáy của khu vực có phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa từ bản đồ địa hình đáy biển (03 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	7.911
	
Mới

	Công việc 3.11. Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	33.021
	
Mới

	Công việc 3.12. Lập bản đồ gốc tác giả bản đồ chuyên đề lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	118.175
	
Mới

	Công việc 3.13. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	47.735
	
Mới

	Công việc 3.14. Tích hợp, xử lý tổng hợp các số liệu bản đồ hiện trạng lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	25.347
	
Mới

	Công việc 3.15. Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	90.409
	
Mới

	Công việc 3.16. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề tổng hợp biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (2 chù kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	36.040
	
Mới

	Đánh giá, phân tích kết quả biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực nghiên cứu
	
	
	

	Công việc 3.17. Thực nghiệm tính toán chỉ số NDVI trên ảnh viễn thám ở các thời kỳ phục vụ công tác tính toán và phân tích nguyên nhân biến động.
	85
	27.938
	Mới

	Công việc 3.18. Phân tích biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) so sánh các thời điểm khác nhau năm 2013-2017 và 2013-2021
	56
	18.357
	Mới

	Công việc 3.19. Phân tích và đánh giá độ chinh xác của kết quả và khả năng phù hợp trong điều kiện thực tế sử dụng quy trình và thuật toán trong giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) ở Việt Nam
	49
	16.167
	Mới

	Công việc 3.20. Hoàn thiện quy trình và xây dựng báo cáo hướng dẫn sử dụng quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	40
	14.006
	Mới


Nội dung 4: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong trong giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian 
        	Để có thể đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong trong giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian. Đề tài thực hiện nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám trên thế giới và ở Việt Nam trong giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển. Lựa chon lọai ảnh viễn thám đa thời gian phù hợp trong công tác phân loại tự động giải đoán hệ thực vật khu vực vùng đất ven biển. Thực hiện một số bước sau:
- Dữ liệu ảnh viễn thám Landsat-8 và một số ảnh Sentinel-2, SPOT5 (hoặc tương đương) sẽ được tiến hành tiền xử lý ảnh thô hiệu chỉnh bức xạ, hiệu chỉnh khí quyển đưa về ảnh phản xạ ở bề mặt. Nắn chỉnh hình học và thành lập bình đồ ảnh 1/50.000. 
- Khảo sát phương pháp phân loại ảnh viễn thám theo các phương pháp khác nhau (Khảo sát phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh phục vụ xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển và Khảo sát phương pháp phân loại định hướng đối tượng để giải đoán xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển) từ ảnh viễn thám và từ đó chọn ra phương pháp thích hợp trong giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển. 
Đề xuất quy trình và thuật toán tiến hành thử nghiệm quy trình và thuật toán giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển bằng ứng dụng ảnh viễn thám đa thời gian tại một khu vực cụ thể là khu vực vịnh Vân Phong và Nha Trang (03 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 cho 01 thời kỳ với 3 thời kỳ có ảnh tương ứng với 09 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/50.000; 02 chu kỳ biến động gồm 3 mảnh bản đồ x 02 chu kỳ = 06 mảnh bản đồ biến động giai đoạn 2013-2017 và 2013-2021). Các Nội dung cần thực hiện gồm:
	Nội dung 4
	Nhu cầu 
nhân lực (người/ngày công)
	 Nhu cầu
 kinh phí
(triệu đồng)
	Ghi chú

	Công việc 4.1. Thu thập bộ mẫu phổ phục vụ phân loại và giải đoán ảnh viễn thám xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) 
	70
	29.502
	Mới

	Công việc 4.2. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh phục vụ xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám
	120
	37.846
	Mới

	Công việc 4.3. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng để giải đoán xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám
	98
	30.873
	Mới

	Công việc 4.4. Phân tích đánh giá độ chính xác của các phương pháp và thuật toán sử dụng từ đó lựa chọn phương pháp và thuật toán phù hợp trong phân loại xác định hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám 
	57
	18.759
	Mới

	Công việc 4.5. Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	62
	19.728
	Mới

	Thực nghiệm thành lập bản đồ hiện trạng và biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian 
	
	
	

	Công việc 4.6. Biên tập khoa học bản đồ biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp), (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	21.541
	Mới

	Công việc 4.7. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám (hiệu chỉnh khí quyển, bức xạ và nắn chỉnh hình học), (3 thời điểm x 03 bình đồ ảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 bình đồ ảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	0.00
	Kế thừa công việc 3.8

	Công việc 4.8. Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	0.00
	Kế thừa công việc 3.9

	Công việc 4.9. Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	33.021
	Mới

	Công việc 4.10. Lập bản đồ gốc tác giả bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	118.175
	Mới

	Công việc 4.11. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	47.735
	Mới

	Công việc 4.12. Tích hợp, xử lý tổng hợp các số liệu  bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	25.347
	Mới

	Công việc 4.13. Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	90.409
	Mới

	Công việc 4.14. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	36.040
	Mới

	Đánh giá, phân tích kết quả biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp)
	
	
	

	Công việc 4.15. Phân tích biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) so sánh các thời điểm khác nhau năm 2013-2017 và 2013-2021
	50
	        16.569 
	Mới

	Công việc 4.16. Phân tích và đánh giá độ chinh xác của kết quả và khả năng phù hợp trong điều kiện thực tế sử dụng quy trình và thuật toán trong giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở Việt Nam
	55
	        17.955 
	Mới

	Công việc 4.17. Hoàn thiện quy trình và xây dựng báo cáo hướng dẫn sử dụng quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	40
	        14.006 
	Mới


Nội dung 5. Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
Trên cơ sở khoa học và thử nghiệm, xây dựng báo cáo tổng kết đề tài. 
	Nội dung công việc
	Nhu cầu 
nhân lực
(công)
	Nhu cầu
 kinh phí
(triệu đồng)
	Ghi chú

	Báo cáo tổng hợp đề tài
	22
	        11.607 
	Mới

	Báo cáo tóm tắt
	10
	          5.662 
	Mới


18. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)
18.1. Cách tiếp cận:
Đề tài phải được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và hiện đại cũng như sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến. Do đó, cách tiếp cận của đề tài được thực hiện dựa trên các quan điểm sau:
Tiếp cận lịch sử: Trong thời gian qua nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về hệ thực vật vùng ven biển đã được thực hiện bằng cả hai phương pháp khảo sát, đo đạc ngoài thực địa và phân tích, giải đoán từ ảnh viễn thám. Những kết quả này hiện đang lưu trữ ở nhiều cơ quan trong nước và trong tỉnh Khánh Hòa. Do đó, tận dụng khai thác tối đa các số liệu, tài liệu, tiếp thu các kết quả nghiên cứu triển khai của các đề tài, dự án nghiên cứu trước đây để làm cơ sở cho các nghiên cứu và đánh giá độ chính xác kết quả tính toán nghiên cứu của đề tài này.
Tiếp cận hệ thống: Quá trình thực hiện đề tài được tiếp cận hệ thống theo các bước sau: 
· Tiếp cận các nguồn dữ liệu bằng cách khảo sát, thu thập tài liệu đo đạc thực địa, tổng hợp và xử lý tài liệu và kế thừa số liệu liên quan đến đề tài.
· Nghiên cứu, khảo sát về ảnh hưởng môi trường biển tới biến động hệ thực vật vùng ven biển khu vực tỉnh Khánh Hòa.
· Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng của các mô hình lý thuyết, phương pháp ứng dụng viễn thám cũng như đặc điểm kỹ thuật, năng lực thu nhận, cung cấp của các loại dữ liệu ảnh viễn thám hiện có để từ đó có thể lựa chọn các phương pháp, thuật toán và loại dữ liệu viễn thám phù hợp cho việc giám sát biến động hệ thực vật vùng ven biển trong điều kiện thực tế ở Việt Nam.
· Nghiên cứu phương pháp xử lý, phân tích, giải đoán, tính toán chiết tách thông tin trên ảnh viễn thám.
· Triển khai thử nghiệm các phương pháp và quy trình công nghệ được đề xuất trong điều kiện thực tế tại khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa để kiểm chứng và hoàn thiện quy trình đã đề xuất.
· Trao đổi khoa học trong và ngoài nước và hỗ trợ đào tạo sau đại học.
Tiếp cận khoa học hiện đại: Đối tượng nghiên cứu, khu vực nghiên cứu được xem xét trên khía cạnh các tác động tương tác tổng hợp, đa ngành. Phạm vi không gian và thời gian được xem xét trong quá trình vận động liên tục (quá khứ, hiện tại, tương lai).
Tiếp cận chuyên gia: 
Phương pháp tiếp cận chuyên gia được thực hiện thông qua hội thảo, tham vấn chuyên gia, cộng đồng dân cư ven biển để tận dụng được trí tuệ tập thể, nắm bắt được những vấn đề nảy sinh trong công tác bảo vệ nguồn lợi rong biển, cỏ biển, rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp khu vực ven biển từ đó đưa ra được giải pháp phù hợp nhất. 
Tóm lại, các hướng tiếp cận trên là các phương pháp tiếp cận chủ yếu dùng cho các hoạt động được vạch theo lộ trình, kế hoạch nghiên cứu triển khai của đề tài. Trong quá trình thực hiện việc chọn các phương pháp tiếp cận phải hết sức linh hoạt, khách quan và thận trọng để giải quyết một cách tốt nhất các nội dung, đảm bảo mục tiêu và sản phẩm đầu ra của đề tài.
Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:   (Mô tả chi tiết các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng theo từng nội dung nghiên cứu (mục 17). Phân tích rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng để giải quyết mục tiêu đề tài, từ đó lựa chọn được phương pháp tối ưu. Đề ra các phương pháp, tiêu chuẩn để nghiệm thu sản phẩm, thử nghiệm (nếu có)
Phương pháp nghiên cứu:
· Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập các tài liệu, kết quả nghiên cứu đã có trên thế giới và ở trong nước liên quan đến các phương pháp và nội dung của đề tài 
· Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích: Tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu và tư liệu có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở đó lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, mô hình, thuật toán, loại dữ liệu viễn thám phù hợp; 
· Phương pháp xử lý, phân tích, giải đoán, chiết tách các thông tin trên ảnh viễn thám;
· Phương pháp khảo sát, thử nghiệm, phân tích và so sánh, đánh giá kết quả của phương pháp, quy trình công nghệ đề xuất, kiểm chứng trong điều kiện thực tế;
· Phương pháp chuyên gia: Thông qua các Hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nước về cách tiếp cận, nghiên cứu, xác định các luận cứ khoa học cho các định hướng giải pháp công nghệ.
Cụ thể:
· Nội dung 1;2;3;4 sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, nghiên cứu lý thuyết; tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu và tư liệu có liên quan đến đề tài.
· Nội dung 3;4 sử dụng phương pháp xử lý, phân tích, giải đoán, chiết tách các thông tin trên ảnh viễn thám; phương pháp khảo sát, thử nghiệm, phân tích và so sánh, đánh giá kết quả của phương pháp, quy trình công nghệ đề xuất, kiểm chứng trong điều kiện thực tế; phương pháp chuyên gia.
· Nội dung 5: phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, phương pháp chuyên gia.
Kỹ thuật sử dụng:
· Kỹ thuật phân tích, phân loại, tính toán, giải đoán chiết tách các thông tin trên ảnh viễn thám 
· Kỹ thuật ứng dụng các mô hình toán, thống kê, các dạng hàm hồi quy.
Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: (Phân tích, so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và các nghiên cứu trước đây để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài) 
Phương pháp giám sát biến động hệ thực vật dưới nước vùng biển ven bờ (rong biển và cỏ biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) bằng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian hầu như chưa được quan tâm nghiên cứu ở nước ta. Do đó, các nội dung nghiên cứu của đề tài là rất mới ở Việt Nam.
Mặc dù kế thừa nhiều kỹ thuật và phương pháp chiết tách các lớp thông tin về lớp phủ hệ thực vật ven biển trên thế giới và ở Việt Nam nhưng so với các với những nghiên cứu trước đây, chủ yếu chỉ tiến hành đánh giá hiện trạng và biến động tại một số thời điểm nhất định. Đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu ứng dụng kết hợp nhiều loại dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian, đa chủng loại cùng với một số nguồn dữ liệu bổ sung khác để phục vụ giám sát biến động một các kịp thời và nhanh chóng cho một khu vực cụ thể. 
Các phương pháp nghiên cứu được đề xuất dựa trên cơ sở áp dụng linh hoạt và sáng tạo những nghiên cứu của thế giới để phù hợp với điều kiện của Việt Nam và sẽ được kiểm chứng trong thực tiễn tại vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa.
Các điều kiện cơ bản để triển khai đề tài: (cơ sở vật chất – kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân)
· Các đơn vị tham gia có đầy đủ trang thiết bị, máy móc, phần mềm để xử lý, phân tích giải đoán, chiết tách các thông tin, tính toán thống kê, mô hình hóa;
· Có đủ các dữ liệu ảnh viễn thám các loại (Landsat 8) chụp ở các thời điểm giám sát;
· Các cán bộ tham gia thực hiện đề tài có trình độ chuyên môn sâu về xử lý, phân tích ảnh viễn thám, có khả năng nghiên cứu, phân tích, tính toán thống kê xây dựng các mô hình, thuật toán, hàm hồi quy phù hợp;
· Được cấp đủ kinh phí để thực hiện đề tài. 
19. Phương án phối hợp với các tổ chức và cơ sở sản xuất trong nước
(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có). 
· Một số đơn vị trong Cục Viễn thám quốc gia.
+  Tham gia viết chuyên đề của đề tài; 
+ Thực hiện thực nghiệm làm ra kết quả đề tài;
+ Tham gia khảo sát, đo đạc tính toán xử lý ảnh, thành lập bản đồ và báo cáo kết quả đề tài.
· Trung tâm Thông tin và dữ liệu môi trường, Tổng cục Môi trường và Viện Hải dương học sẽ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Thu thập tài liệu, số liệu đo đạc phân tích dữ liệu về môi trường nước, đất khu vực nghiên cứu;
+ Tham gia các nghiên cứu liên quan đến hệ thực vật và sinh vật vùng ven biển khu vực tỉnh Khánh Hòa;
	+ Tham gia viết chuyên đề của đề tài.
· Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ phối hợp thực hiện và tiếp nhận kết quả 
+ Tham gia viết chuyên đề của đề tài; 
+ Đơn vị tiếp nhận kết quả nghiên cứu của đề tài.
· Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga – Chi nhánh phía nam đóng tại tỉnh Khánh Hòa.
+ Tham gia khảo sát thực nghiệm tại khu vực nghiên cứu.
+ Tham gia nghiên cứu các chuyên đề của đề tài.
20. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)
(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài. Số lượng, thành phần đoàn, thời gian, nội dung hợp tác, đối tác hợp tác)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
21. Phương án thuê chuyên gia (Không)
21.1. Thuê chuyên gia trong nước
	Số TT
	Họ và tên, học hàm, học vị
	Thuộc tổ chức
	Lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê
	Thời gian thực hiện quy đổi
(tháng)

	1

	

	

	

	

	


	2
	
	
	
	
	



22. Tiến độ thực hiện
 
	[bookmark: OLE_LINK3]
	Các nội dung, Nội dung
 chủ yếu cần được thực hiện ; 
các mốc đánh giá chủ yếu
	 Kết quả phải đạt    
	Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)
	Cá nhân, 
tổ chức 
chủ trì*
	Dự kiến 
kinh phí (triệu đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	0
	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, Lập dự toán chi tiết
	Thuyết minh được duyệt
	2020
	Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Hoa
	12.129

	1
	Nội dung 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu
	
	
	
	101.216

	1.1
	Công việc 1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát sự biến động hệ thực vật ven bờ (rong biển, cỏ biển) ở trên thế giới và ở Việt Nam
	Báo cáo tổng quan
	2020
	Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Hoa
	14.796

	1.2
	Công việc 1.2. Tổng quan về các phần mềm và thuật toán  đang ứng dụng ở trên thế giới và ở Việt Nam trong xử lý và giải đoán ảnh viễn thám phục vụ công tác giám sát hệ thực vật ven bờ (rong biển, cỏ biển)
	Báo cáo tổng quan
	2020
	Hoàng Thị Bình
	15.496

	1.3
	Công việc 1.3. Tổng quan các nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát sự biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở trên thế giới và ở Việt Nam 
	Báo cáo tổng quan
	2020
	Trần Thanh Hà
	13.693

	1.4
	Công việc 1.4. Tổng quan các phương pháp giải đoán ảnh viễn thám để thành lập bản đồ  biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở trên thế giới và ở Việt Nam 
	Báo cáo tổng quan
	2020
	Tăng Quốc Cương
	17.508

	1.5
	Công việc 1.5. Tổng quan về công nghệ Google earth engine mã nguồn mở trong thu nhận, xử lý ảnh viễn thám đa thời gian phục vụ giám sát biến động hệ thực vật ven biển.
	Báo cáo tổng quan
	2020
	Đồng Văn Thư
	13.797

	1.6
	Công việc 1.6. Nghiên cứu giải pháp tích hợp chương trình thuật toán chỉ số bất biến theo độ sâu (DII), thuật toán chỉ số phản xạ nền đáy (BRI) trên nền tảng công nghệ Google earth engine mã nguồn mở để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) 
	Báo cáo tổng quan
	2020
	Phan Minh Thụ
	25.926

	2
	Nội dung 2: Đánh giá thực trạng môi trường và hiện trạng phân bố hệ thực vật vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
	105.224

	2.1
	Công việc 2.1. Thu thập số liệu, phân tích, đánh giá thực trạng môi trường vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa
	Báo cáo đánh giá
	2020
	Trần Tuyết Mai
	16.539

	2.2
	Công việc 2.2. Tổng hợp số liệu, tài liệu có sẵn từ các đề tài nghiên cứu trước đó để phân tích sự phân bố chlorophyll-a, nhiệt độ tầng mặt, độ sâu vùng nước nông và độ sâu quang học (tầng ưu quang). 
	Số liệu, tài liệu và Báo cáo phân tích
	2020
	Phan Minh Thụ

	15.943

	2.3
	Công việc 2.3. Tổng hợp, thu thập tài liệu, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của môi trường và hoạt động của con người tới sự biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) trong giai đoạn 2013-2021 ở tỉnh Khánh Hòa.
	Báo cáo đánh giá
	2020
	Đào Thu Hằng
	25.509

	2.4
	Công việc 2.4. Thu thập tài liệu, phân tích đánh giá hiện trạng về diện tích và phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) tỉnh Khánh Hòa
	Số liệu, tài liệu và Báo cáo đánh giá
	2020
	Trần Thanh Hà

	20.935

	2.5
	Công việc 2.5. Xây dựng một số mẫu dữ  liệu đặc trưng nền đáy cung cấp tham số phục vụ tính toán xác định hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển)
	Số liệu, mẫu đặc trưng nền đáy
	2020
	Lê Thị Hải Như
	26.299

	3
	Nội dung 3: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian 
	
	
	
	682.504

	3.1
	Công việc 3.1. Thu thập, download bộ dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải trung bình Landsat 8, Sentinel-2 ở ba thời kỳ 2013, 2017 và 2021
	Báo cáo
	2020
	Đồng Văn Thư
	19.147

	3.2
	Công việc 3.2. Phân tích dữ liệu xác định các kênh phổ phù hợp với thuật toán giải đoán phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển)
	Báo cáo phân tích
	2020
	Nguyễn Văn Hùng
	20.681

	3.3
	Công việc 3.3. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng thuật toán chỉ số bất biến theo độ sâu (DII) để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	Báo cáo đánh giá 
	2020
	Hoàng Thị Bình
	29.875

	3.4
	Công việc 3.4. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng thuật toán chỉ số phản xạ nền đáy (BRI) để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	Báo cáo đánh giá 
	2020
	Tăng Quốc Cương
	28.087

	3.5
	Công việc 3.5. Phân tích đánh giá sai số của các thuật toán và đề xuất ra thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	Báo cáo phân tích
	2020
	Đào Thu Hằng
	17.955

	3.6
	Công việc 3.6: Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	Báo cáo đề xuất quy trình
	2020
	Lê Thị Hải Như
	20.413

	
	Thực nghiệm thành lập bản đồ hiện trạng và biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	 
	
	
	

	3.7
	Công việc 3.7. Biên tập khoa học bản đồ chuyên đề biến động hệ thực vật vùng ven bờ (2 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ đã biên tập
	2020
	Thuê khoán
	21.541

	3.8
	Công việc 3.8. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám (hiệu chỉnh khí quyển, bức xạ và nắn chỉnh hình học), (3 thời điểm x 03 bình đồ tỷ lệ 1:50.000 = 09 bình đồ tỷ lệ 1:50.000)
	Bình đồ ảnh
	2021
	Thuê khoán
	65.967

	3.9
	Công việc 3.9. Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ nền
	2021
	Thuê khoán
	23.734

	3.10
	Công việc 3.10. Xây dựng dữ liệu hình ảnh hiện trạng nền đáy của khu vực có phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa từ bản đồ địa hình đáy biển (03 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Dữ liệu hình ảnh nền đáy
	2021
	Thuê khoán
	7.911

	3.11
	Công việc 3.11. Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ thông tin dữ liệu thực phủ
	2021
	Thuê khoán
	33.021

	3.12
	Công việc 3.12. Lập bản đồ gốc tác giả bản đồ chuyên đề lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ gốc tác giả
	2021
	Thuê khoán
	118.175

	3.13
	Công việc 3.13. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ hiện trạng
	2021
	Thuê khoán
	47.735

	3.14
	Công việc 3.14. Tích hợp, xử lý tổng hợp các số liệu bản đồ hiện trạng lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ hiện trạng tổng hợp
	2021
	Thuê khoán
	25.347

	3.15
	Công việc 3.15. Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ gốc tác giả tổng hợp biến động
	2021
	Thuê khoán
	90.409

	3.16
	Công việc 3.16. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề tổng hợp biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (2 chù kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ biến động
	2021
	Thuê khoán
	36.040

	
	Đánh giá, phân tích kết quả biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực nghiên cứu
	 
	
	
	 

	3.17
	Công việc 3.17. Thực nghiệm tính toán chỉ số NDVI trên ảnh viễn thám ở các thời kỳ phục vụ công tác tính toán và phân tích nguyên nhân biến động.
	Báo cáo phân tích chỉ só thực vật NDVI
	2021
	Phan Minh Thụ
	27.938

	3.18
	Công việc 3.18. Phân tích biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) so sánh các thời điểm khác nhau năm 2013-2017 và 2013-2021
	Báo cáo phân tích biến động
	2021
	Trần Thanh Hà
	18.357

	3.19
	Công việc 3.19. Phân tích và đánh giá độ chinh xác của kết quả và khả năng phù hợp trong điều kiện thực tế sử dụng quy trình và thuật toán trong giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) ở Việt Nam
	Kết quả phân tích đánh giá
	2021
	Tăng Quốc Cương
	16.167

	3.20
	Công việc 3.20. Hoàn thiện quy trình và xây dựng báo cáo hướng dẫn sử dụng quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	Báo cáo hướng dẫn sử dụng quy trình
	2021
	Hoàng Thị Bình
	14.006

	4
	Nội dung 4: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong trong giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian
	
	
	
	557.505

	4.1
	Công việc 4.1. Thu thập bộ mẫu phổ phục vụ phân loại và giải đoán ảnh viễn thám xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) 
	Bộ mẫu phổ 
	2020
	Nguyễn Văn Hùng
	29.502

	4.2
	Công việc 4.2. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh phục vụ xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám
	Báo cáo phương pháp
	2020
	Lê Thị Hải Như
	37.846

	4.3
	Công việc 4.3. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng để giải đoán xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám
	Báo cáo đánh giá phương pháp
	2020
	Đào Thu Hằng
	30.873

	4.4
	Công việc 4.4. Phân tích đánh giá độ chính xác của các phương pháp và thuật toán sử dụng từ đó lựa chọn phương pháp và thuật toán phù hợp trong phân loại xác định hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám 
	Báo cáo phân tích đánh giá 
	2020
	Đồng Văn Thư
	18.759

	4.5
	Công việc 4.5. Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	Báo cáo đề xuất quy trình
	2020
	Trần Tuyết Mai
	19.728

	
	Thực nghiệm thành lập bản đồ hiện trạng và biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian 
	 
	
	
	 

	4.6
	Công việc 4.6. Biên tập khoa học bản đồ biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp), (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ chuyên đề khoa học
	2020
	Thuê khoán
	21.54

	4.7
	Công việc 4.7. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám (hiệu chỉnh khí quyển, bức xạ và nắn chỉnh hình học), (3 thời điểm x 03 bình đồ ảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 bình đồ ảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bình đồ ảnh
	2021
	Kế thừa
	0.00

	4.8
	Công việc 4.8. Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ nền
	2021
	Kế thừa
	0.00

	4.9
	Công việc 4.9. Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ thông tin dữ liệu thực phủ
	2021
	Thuê khoán
	33.021

	4.10
	Công việc 4.10. Lập bản đồ gốc tác giả bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ gốc tác giả chuyên đề hiện trạng 
	2021
	Thuê khoán
	118.175

	4.11
	Công việc 4.11. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ hiện trạng
	2021
	Thuê khoán
	47.735

	4.12
	Công việc 4.12. Tích hợp, xử lý tổng hợp các số liệu  bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ tích hợp số liệu hiện trạng
	2021
	Thuê khoán
	25.347

	4.13
	Công việc 4.13. Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ gốc tác giả biến động
	2021
	Thuê khoán
	90.409

	4.14
	Công việc 4.14. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Bản đồ biến động
	2021
	Thuê khoán
	36.040

	
	Đánh giá, phân tích kết quả biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp)
	 
	
	
	 

	4.15
	Công việc 4.15. Phân tích biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) so sánh các thời điểm khác nhau năm 2013-2017 và 2013-2021
	Báo cáo phân tích
	2021
	Lê Thị Hải Như
	        16.569 

	4.16
	Công việc 4.16. Phân tích và đánh giá độ chinh xác của kết quả và khả năng phù hợp trong điều kiện thực tế sử dụng quy trình và thuật toán trong giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở Việt Nam
	Báo cáo phân tích và đánh giá
	2021
	Đồng Văn Thư
	        17.955 

	4.17
	Công việc 4.17. Hoàn thiện quy trình và xây dựng báo cáo hướng dẫn sử dụng quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	Báo cáo hướng dẫn quy trình
	2021
	Trần Tuyết Mai
	        14.006 

	5
	Nội dung 5. Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	
	
	
	        17.269 

	5.1
	Báo cáo tổng hợp đề tài
	Báo cáo tổng kết khoa học
	2021
	Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Hoa
	        11.607 

	5.2
	Báo cáo tóm tắt
	Báo cáo ngắn gọn, súc tích
	2021
	Nguyễn Văn Hùng
	          5.662 


* Chỉ ghi các tổ chức, cá nhân có tên tại Mục 8, 9, 10, 11, 12, 21
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI
23. Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) 
Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ và các loại khác.

	Số TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra 

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự 
(theo các tiêu chuẩn mới nhất)
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


23.1  Mức chất lượng các sản phẩm  
(Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài) Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác
	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Báo cáo cơ sở khoa học đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển

	01 báo cáo về giải pháp kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển có hàm lượng khoa học trong đó thể hiện rõ:
[bookmark: _GoBack] - Giải pháp về xử lý ảnh Landsat 7/8 đa thời gian m cho 03 thời kỳ 2013-2017-2021;
- Giám sát hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp)
	

	2
	Quy trình công nghệ trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian
	01 Quy trình giám sát hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) với các nội dung:
- Sử dụng dữ liệu ảnh Landsat 7/8 để thành lập bản đồ biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ tỷ lệ 1/50.000;
- Đối tượng giám sát là cỏ biển, rong biển;
- Báo cáo các bước của quy trình
	

	3
	Quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian
	01 Quy trình giám sát hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) với các nội dung:
- Sử dụng dữ liệu ảnh Landsat 7/8 để thành lập bản đồ biến động hệ thực vật vùng đất ven biển tỷ lệ 1/50.000;
- Đối tượng giám sát là rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp; 
- Báo cáo các bước của quy trình
	

	4
	Bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động hệ thực vật vùng ven biển khu vực thử nghiệm tỷ lệ 1:50.000; Bình đồ ảnh viễn thám tỷ lệ 1/50.000; Dữ liệu hiện trạng nền đáy
	09 bản đồ hiện trạng và 06 bản đồ biến động hệ thực vật vùng ven biển tỷ lệ 1:50.000 được biên tập khoa học, trực quan tuân thủ theo đúng yêu cầu hiện hành và được hội đồng nghiệm thu; Bình đồ ảnh viễn thám tỷ lệ 1/50.000 và dữ liệu hiện trạng nền đáy thực hiện đúng theo quy định về thành lập bình đồ ảnh 
	

	5
	Các báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo tổng quan; Báo cáo thực trạng vấn đề cần nghiên cứu; Báo cáo kết quả thu thập tài liệu, dữ liệu, xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu; Báo cáo phân tích đánh giá; Báo cáo hướng dẫn quy trình. 
	29 báo cáo chuyên đề của đề tài có hàm lượng khoa học đáp ứng được yêu cầu đề ra
	

	6
	Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài
	01 Báo cáo tổng kết và 01 báo cáo tóm tắt được trình bày rõ ràng, khoa học đúng quy định, đảm bảo chất lượng 
	


Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	02 bài báo 
	Có hàm lượng khoa học cao và phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài

	Trên một trong các tạp chí chuyên ngành:
- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
- Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển 
	



23.2 Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài)
- Các sản phẩm của đề tài (dạng II) dự kiến sẽ được trình bày tại các hội thảo trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan nhằm trao đổi, thảo luận và so sánh với các kết quả nghiên cứu tương tự.
- Các bài báo, tham luận khoa học (dạng sản phẩm III): ngoài việc đăng trên các tạp chí khoa học trong nước có uy tín và chất lượng khoa học, dự kiến và có tham vọng sẽ gửi đăng trên một số tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới thuộc các lĩnh vực liên quan.
23.3 Kết quả tham gia đào tạo sau đại học
	TT
	Cấp đào tạo
	Số lượng
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ
	01
	Một trong các chuyên ngành sau:
- Bản đồ, viễn thám và GIS. 
- Vật lý  Hải dương 
- Khoa học Môi trường 
- Quản lý Tài nguyên và Môi trường 
	

	
	Tiến sĩ
	
	
	


23.4 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:
24. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu
24.1 Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?)
	Nguồn lợi rong biển, cỏ biển và rừng ngập mặn, hệ thực vật nông nghiệp vùng biển nghiên cứu nói riêng và toàn vùng biển nước ta nói chung đang suy giảm ngày càng nhanh. Tuy nhiên mức độ phụ thuộc của cộng đồng dân cư ven biển vào nguồn lợi rong biển, cỏ biển và rừng ngập mặn, hệ thực vật nông nghiệp, với các hoạt động khai thác ngày càng tăng là các thách thức lớn để các nhà quản lý hoạch định chính sách theo hướng phát triển bền vững. Để đáp ứng yêu cầu của việc phát triển bền vững đới bờ là cần có cơ sở khoa học làm căn cứ cho công tác hoạch định chính sách phát triển và quản lý khai thác phù hợp với khả năng nguồn lợi tài nguyên biển, đặc biệt là đối với khu hệ thực vật vùng ven biển nhằm tránh sự khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi rong biển, cỏ biển và rừng ngập mặn, hệ thực vật nông nghiệp ở nước ta. 
	Hai quy trình nghiên cứu của đề tài tại khu vực tỉnh Khánh Hòa là quy trình công nghệ mới được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam. Các quy trình công nghệ này đang là nhu cầu cần thiết cho ứng dụng công nghệ viễn thám cung cấp số liệu cơ bản về hệ thực vật ven biển phục vụ quản lý và khai thác nguồn lợi tự nhiên và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế vùng biển ven bở bền vững.
	Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng vào thực tiễn nhằm giúp các sở ban ngành của tỉnh Khánh Hòa phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nguồn lợi và trữ lượng khu hệ thực vật rong biển, cỏ biển và rừng ngập mặn, hệ thực vật nông nghiệp bằng công nghệ viễn thám bảo đảm tính chính xác và nhanh chóng, kịp thời xử lý các tai biến môi trường.
24.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)
	Kết quả nghiên cứu của đề tài không tạo ra sản phẩm để đưa vào sản xuất kinh doanh mà là cơ sở khoa học và phương pháp mới trong việc quản lý, giám sát nguồn lợi hệ thực vật rong biển, cỏ biển và rừng ngập mặn, hệ thực vật nông nghiệp ven bờ, sẽ giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian so với các phương pháp truyền thống khác.
24.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng sản phẩm
	Không liên loanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu. 
24.4 Mô tả phương thức chuyển giao
(Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu theo tỷ lệ đã thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra…)
Việc chuyển giao công nghệ cho các cơ quan đơn vị trong nước sẽ được thực hiện thông qua việc đào tạo các cán bộ tham gia trực tiếp đề tài, các phương pháp, quy trình công nghệ là kết quả của đề tài sẽ được công bố giới thiệu trong các báo cáo của đề tài các bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước. Tùy thuộc vào khả năng thực tế của đơn vị tiếp nhận chuyển giao như Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương có thể tiến hành chuyển giao công nghệ trọn gói hoặc chuyển giao công nghệ có đào tạo hoặc tư vấn triển khai, xây dựng mô hình ứng dụng trong thực tế.
25. Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài
Các kết quả nghiên cứu của đề tài, trước mắt sẽ được ứng dụng:
- Cục Viễn thám quốc gia;
+ Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào các nhiệm vụ chuyên môn của Cục viễn thám quốc gia về ứng dụng viễn thám trong thành lập bản đồ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ đất ngập nước ven biển…
- Trung tâm trắc địa và bản đồ biển - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga sẽ tiếp nhận và ứng dụng đề tài trong các nhiệm vụ sau;
+ Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài trong các nhiệm vụ liên quan đến việc thành lập bản đồ hệ sinh thái vùng biển ven bờ và các bản đồ về hiện trạng sử dụng đất ven bờ liên quan đến ứng dụng công nghệ viễn thám.
- Ngoài ra dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện, trường đại học, cơ quan quản lý thuộc các bộ ngành khác nhau để quan trắc tài nguyên hệ thực vật vùng ven biển, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển ở cấp Quốc gia.
26. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
26.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan
 (Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế)
Những kết quả nghiên cứu đề tài sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cụ thể là công nghệ viễn thám trong quản lý giám sát biến động hệ thực vật vùng ven biển trong điều kiện thực tế của Việt nam.
26.2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
- Đối với tổ chức chủ trì và thực hiện đề tài: Đề tài góp phần quan trọng trong công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiên cứu của đội ngũ cán bộ trẻ về công tác điều tra khảo sát tại hiện trường, công tác phân tích và xử lý ảnh vệ tinh; tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, xử lý số liệu trong lĩnh vực chuyên ngành thông qua việc thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài. Thực hiện đề tài này đơn vị chủ trì sẽ tăng cường được tiềm lực về con người cũng như mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới.
- Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: có thể áp dụng các quy trình nghiên cứu vào việc xử lý và phát triển ứng dụng ảnh viễn thám chuyên nghành trong lĩnh vực quản lý môi trường và nguồn lợi ở vùng nước ven bờ, phát triển kinh tế biển bền vững.
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào công tác đào tạo bậc sau đại học (Thạc sĩ) cho các chuyên ngành sau: Bản đồ, viễn thám và GIS; Vật lý Hải dương; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường.  
26.3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường)
	- Kết quả nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học làm cơ sở cho công tác hoạch định chính sách, quy hoạch ngành khai thác nguồn lợi rong biển, cỏ biển và rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp vùng ven biển theo hướng giảm dần các loại nghề xâm hại, tăng các nghề khai thác bền vững nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi hải sản, góp phần nâng cao đời sống của cư dân ven biển.
	- Đề tài sẽ góp phần đề xuất một số cơ chế, chính sách và giải pháp mang tính khoa học góp phần bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững nguồn lợi rong biển, cỏ biển và rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp vùng ven biển. 
	Sự thành công của đề tài sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các thành viên, các cơ quan tham gia trong đề tài về những lĩnh vực chuyên môn khác nhau, như: Công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin (phần cứng và phần mềm), quản lý nguồn lợi thực vật biển, công  nghệ nuôi trồng thủy sinh vật biển,...
27. Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 63/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 hướng dẫn Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước)
27.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d)
a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d) 
b. Điều chuyển thiết bị máy móc
c. Thuê thiết bị máy móc

	STT
	Danh mục tài sản
	Tính năng, thông số kỹ thuật
	Thời gian thuê

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	n
	
	
	


d. Mua sắm mới thiết bị máy móc
	STT
	Danh mục tài sản
	Tính năng, thông số kỹ thuật

	1
	
	

	n
	
	


27.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng)
…………………………………………………………………………………………………
27.3. Phương án xử lý tài sản là vật tư thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng)…………………………………..


V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)
                                                                                        
28. Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi 
Đơn vị tính: Nghìn đồng
	
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Trả công lao động trực tiếp+ chuyên gia (nếu có)
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng kinh phí
	1.806.000
	1.475.846
	87.489
	0.000
	0.000
	242.665

	
	Trong đó:
	
	
	 
	 
	 
	 

	 1
	Ngân sách nhà nước
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Kinh phí khoán chi
	1.475.846
	1.475.846
	 
	 
	 
	 

	
	- Năm thứ nhất:
	534.515
	534.515
	 
	 
	 
	 

	
	- Năm thứ hai:
	941.331
	941.331
	 
	 
	 
	 

	
	- Năm thứ ba:
	0.000
	0.000
	 
	 
	 
	 

	
	b. Kinh phí không khoán chi
	330.154
	0.000
	87.489
	0.000
	0.000
	242.665

	
	- Năm thứ nhất:
	166.940
	0.000
	70.740
	0.000
	0.000
	96.200

	
	- Năm thứ hai:
	163.214
	0.000
	16.749
	0.000
	0.000
	146.465

	
	- Năm thứ ba:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguồn ngoài ngân sách nhà nước
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



	Hà Nội,  ngày...... tháng ...... năm 2020
	Hà Nội,  ngày...... tháng ...... năm 2020.

	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
 (Họ tên và chữ ký)




Nguyễn Văn Hùng
	TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)




Đặng Thị Liên

	Hà Nội,  ngày...... tháng ...... năm 2020
	Hà Nội,  ngày...... tháng ...... năm 2020

	CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)


	



Nguyễn Quốc Khánh
      
	



Trần Bình Trọng



DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
(Ngoài những cán bộ đã ghi ở mục 12)
	TT
	Họ và tên,
học hàm học vị
	Chức danh nghiên cứu đề tài[footnoteRef:2]2 [2: 2 Theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 thông tư liên tịch số 55/2015T/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ TNMT.] 

	Nội dung, công việc chính tham gia
	Tổ chức
công tác

	1
	ThS. Tạ Thị Vân Anh 
	Thành viên tham gia
	Nội dung 0, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	2
	ThS. Nguyễn Việt An
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	3
	KS. Nguyễn Thị Minh Cầm
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	4
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	5
	KS. Nguyễn Thị Hiền
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	6
	ThS. Vũ Thị Bích Ngọc
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	7
	ThS. Đỗ Thị Thúy Lan
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1,4
	Cục ĐĐBD &TTĐL

	8
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1,5
	Cục Viễn thám quốc gia

	9
	ThS. Đinh Thị Thu
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1
	Cục ĐĐBD &TTĐ

	10
	KS. Đỗ Huy Nam
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1
	Cục Viễn thám quốc gia

	11
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1
	Cục Viễn thám quốc gia

	12
	ThS. Trần Ngọc Hoàng
	Thành viên tham gia
	Nội dung 1
	Cục Viễn thám quốc gia

	13
	ThS. Đinh Ngọc Trí
	Thành viên tham gia
	Nội dung 2
	Cục Viễn thám quốc gia

	14
	ThS. Kiều Văn Dương
	Thành viên tham gia
	Nội dung 2
	Cục Viễn thám quốc gia

	15
	KS. Nguyễn Thị Ngọc Vân
	Thành viên tham gia
	Nội dung 2,3,4
	Cục ĐĐBD &TTĐ

	16
	ThS. Đỗ Lan Phương
	Thành viên tham gia
	Nội dung 2
	Cục Viễn thám quốc gia

	17
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	Thành viên tham gia
	Nội dung 2
	Cục Viễn thám quốc gia

	18
	ThS. Lưu Thị Phương Mai
	Thành viên tham gia
	Nội dung 2
	Cục Viễn thám quốc gia

	19
	ThS. Bùi Thị Thanh Nga
	Thành viên tham gia
	Nội dung 2
	Cục Viễn thám quốc gia

	20
	KS. Nguyễn Đăng Đợi
	Thành viên tham gia
	Nội dung  2,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	21
	ThS. Nguyễn Mỹ Tươi
	Thành viên tham gia
	Nội dung  2,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	22
	ThS. Nguyễn Hải Yến
	Thành viên tham gia
	Nội dung  2,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	23
	KS. Trần Nguyễn Ánh
	Thành viên tham gia
	Nội dung  2,4
	Cục Viễn thám quốc gia

	24
	ThS. Đỗ Thị Hoa
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	25
	ThS. Phạm Hà Trang
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	26
	ThS. Phạm Vĩnh Hà
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	27
	KS. Đoàn Thị Thía
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	28
	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	29
	ThS. Phạm Hà Anh
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	30
	ThS. Đoàn Như Cúc
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	31
	ThS. Đặng Trường Giang
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	32
	ThS. Chu Thị Hiền
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	33
	KS. Vũ Thành Công
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục Viễn thám quốc gia

	34
	KS. Đỗ Thị Ngọc Anh
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Cục ĐĐBD &TTĐL

	35
	ThS. Nguyễn Thị Hải Thanh
	Thành viên tham gia
	Nội dung  3, 4
	Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga


	Hà Nội, ngày. ..... tháng ...... năm 2020
	Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2020

	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI





Nguyễn Văn Hùng
	TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI




Đặng Thi Liên


[bookmark: _ftn10]
CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC LẬP DỰ TOÁN CHI TIẾT 
KINH PHÍ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển).
2. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia 	
3. Căn cứ lập dự toán:
- Quyết định số 103/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020;
- Quyết định số 1196/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020;
- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;	
- Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh;	
[bookmark: loai_1_name]- Thông tư số 187/2016/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Quyết định số 1988/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng);
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	DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI
Đơn vị tính: Nghìn đồng

	Số TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba

	
	
	
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy   định 
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4=(6+8+10)
	5=(7+9+11)
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Trả công lao động
	1.475.846
	1.475.846
	1.475.846
	534.515
	534.515
	941.331
	941.331
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Thuê chuyên gia 
- Trong nước
- Nước ngoài
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Nguyên,vật liệu, năng lượng
	87.489
	87.489
	0
	70.740
	0
	16.749
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Thiết bị, máy móc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Chi khác
	242.665
	242.665
	0
	96.200
	0
	146.465
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Tổng cộng
	1.806.000
	1.806.000
	1.475.846
	701.455
	534.515
	1.104.545
	941.331
	0
	0
	0
	0
	0
	0




GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
Khoản 1a.  Công lao động trực tiếp 

A. TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG KHOÁN THEO NGÀY CÔNG
	Số TT
	Chức danh
	Tổng số người
	Tổng số ngày công quy đổi
	Tổng kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	1
	Chủ nhiệm đề tài
	1
	69
	50,377
	0

	2
	Thành viên thực hiện chính,  thư ký khoa học
	9
	467
	187,874
	0

	3
	Thành viên
	35
	1327
	395,446
	0

	4
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	0
	0
	0
	0

	Cộng:
	45
	1863
	633,697
	














B. TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG KHOÁN THEO SẢN PHẨM

	Số TT
	Chức danh
	Tổng số người
	Tổng kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	1
	Chủ nhiệm đề tài
	1
	30,438
	0

	2
	Thành viên thực hiện chính,  thư ký khoa học
	
	
	0

	3
	Thành viên
	9
	255,552
	0

	4
	Thuê đơn vị phối hợp
	32
	556,158
	0

	Cộng:
	42
	842,149
	0







DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP THEO CÔNG NGÀY

 Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung công việc
	Chức danh nghiên cứu
	Tổng số người thực hiện (cho từng chức danh)
	Hệ số tiền công theo ngày (Hstcn)
	Số ngày công quy đổi (Snc)
	Tổng kinh phí (Tc)
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	
	
	
	
	
	
	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6xLcs
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I
	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, Lập dự toán chi tiết
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	1
	0,49
	10
	7,30
	7,30
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
	1
	0,27
	12
	4,83
	4,83
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	 
	Cộng nội dung xd thuyết minh
	2
	 
	22
	12,13
	12,13
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	Nội dung 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Công việc 1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát sự biến động hệ thực vật ven bờ (rong biển, cỏ biển) ở trên thế giới và ở Việt Nam
	TS.Nguyễn Văn Hùng
	1
	0,49
	12
	8,76
	8,76
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
	1
	0,27
	15
	6,03
	6,03
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 1.1
	2
	 
	27
	14,80
	14,80
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Công việc 1.2. Tổng quan về các phần mềm và thuật toán  đang ứng dụng ở trên thế giới và ở Việt Nam trong xử lý và giải đoán ảnh viễn thám phục vụ công tác giám sát hệ thực vật ven bờ (rong biển, cỏ biển)
	ThS. Hoàng Thị Bình
	1
	0,27
	20
	8,05
	8,05
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Tạ Thị Vân Anh 
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 1.2
	2
	 
	45
	15,50
	15,50
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Công việc 1.3. Tổng quan các nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát sự biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở trên thế giới và ở Việt Nam 
	TS. Trần Thanh Hà
	1
	0,27
	17
	6,84
	6,84
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Việt An
	1
	0,20
	23
	6,85
	6,85
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 1.3
	2
	 
	40
	13,69
	13,69
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Công việc 1.4. Tổng quan các phương pháp giải đoán ảnh viễn thám để thành lập bản đồ  biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở trên thế giới và ở Việt Nam 
	ThS. Tăng Quốc Cương
	1
	0,27
	25
	10,06
	10,06
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Nguyễn Thị Minh Cầm
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 1.3
	2
	 
	50
	17,51
	17,51
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Công việc 1.5. Tổng quan về công nghệ Google earth engine mã nguồn mở trong thu nhận, xử lý ảnh viễn thám đa thời gian phục vụ giám sát biến động hệ thực vật ven biển.
	ThS. Đồng Văn Thư
	1
	0,27
	18
	7,24
	7,24
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	1
	0,20
	22
	6,56
	6,56
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 1.3
	2
	 
	40
	13,80
	13,80
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Công việc 1.6. Nghiên cứu giải pháp tích hợp chương trình thuật toán chỉ số bất biến theo độ sâu (DII), thuật toán chỉ số phản xạ nền đáy (BRI) trên nền tảng công nghệ Google earth engine mã nguồn mở để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) 
	ThS. Phan Minh Thụ
	1
	0,27
	20
	8,05
	8,05
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Nguyễn Thị Hiền
	1
	0,20
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Vũ Thị Bích Ngọc
	1
	0,20
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đỗ Thị Thúy Lan
	1
	0,20
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	1
	0,20
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 1.3
	5
	 
	80
	25,93
	25,93
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	 
	Cộng nội dung 1
	15
	 
	282
	101,22
	101,216
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Nội dung 2: Đánh giá thực trạng môi trường và hiện trạng phân bố hệ thực vật vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa
	0
	 
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Công việc 2.1: Thu thập số liệu, phân tích, đánh giá thực trạng môi trường vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa
	ThS. Trần Tuyết Mai
	1
	0,27
	10
	4,02
	4,02
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đinh Thị Thu
	1
	0,20
	17
	5,07
	5,07
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Đỗ Huy Nam
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 2.1
	3
	 
	52
	16,54
	16,54
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2
	Công việc 2.2: Tổng hợp số liệu, tài liệu có sẵn từ các đề tài nghiên cứu trước đó để phân tích sự phân bố chlorophyll-a, nhiệt độ tầng mặt, độ sâu vùng nước nông và độ sâu quang học (tầng ưu quang). 
	ThS. Phan Minh Thụ
	1
	0,27
	10
	4,02
	4,02
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	1
	0,20
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Trần Ngọc Hoàng
	1
	0,20
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 2.2
	3
	 
	50
	15,94
	15,94
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2.3
	Công việc 2.3: Tổng hợp, thu thập tài liệu, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của môi trường và hoạt động của con người tới sự biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) trong giai đoạn 2013-2021 ở tỉnh Khánh Hòa.
	ThS. Đào Thu Hằng
	1
	0,27
	16
	6,44
	6,44
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đinh Ngọc Trí
	1
	0,20
	16
	4,77
	4,77
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Kiều Văn Dương
	1
	0,20
	16
	4,77
	4,77
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Nguyễn Thị Ngọc Vân
	1
	0,20
	16
	4,77
	4,77
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	1
	0,20
	16
	4,77
	4,77
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 2.3
	5
	0
	80
	25,51
	25,51
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2.4
	Công việc 2.4: Thu thập tài liệu, phân tích đánh giá hiện trạng về diện tích và phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) và hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) tỉnh Khánh Hòa
	TS. Trần Thanh Hà
	1
	0,27
	15
	6,03
	6,03
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Lưu Thị Phương Mai
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 2.4
	3
	 
	65
	20,93
	20,93
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2.5
	Công việc 2.5. Xây dựng một số mẫu dữ  liệu đặc trưng nền đáy cung cấp tham số phục vụ tính toán xác định hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển)
	ThS. Lê Thị Hải Như
	1
	0,27
	15
	6,03
	6,03
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Bùi Thị Thanh Nga
	1
	0,20
	17
	5,07
	5,07
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Nguyễn Đăng Đợi
	1
	0,20
	17
	5,07
	5,07
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Mỹ Tươi
	1
	0,20
	17
	5,07
	5,07
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Hải Yến
	1
	0,20
	17
	5,07
	5,07
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 2.5
	5
	 
	83
	26,30
	26,30
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	 
	Cộng nội dung 2
	19
	0
	330,000
	105,224
	105,224
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Nội dung 3: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian 
	0
	 
	 
	645
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Công việc 3.1. Thu thập, download bộ dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải trung bình Landsat 8, Sentinel-2 ở ba thời kỳ 2013, 2017 và 2021
	ThS. Đồng Văn Thư
	1
	0,27
	15
	6,03
	6,03
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Trần Nguyễn Ánh
	1
	0,20
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đỗ Thị Hoa
	1
	0,20
	24
	7,15
	7,15
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.1
	3
	 
	59
	19,15
	19,15
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.2
	Công việc 3.2. Phân tích dữ liệu xác định các kênh phổ phù hợp với thuật toán giải đoán phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển)
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	1
	0,49
	12
	8,76
	8,76
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Phạm Hà Trang
	1
	0,20
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Phạm Vĩnh Hà
	1
	0,20
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.2
	3
	 
	52
	20,68
	20,68
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.3
	Công việc 3.3. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng thuật toán chỉ số bất biến theo độ sâu (DII) để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	ThS. Hoàng Thị Bình
	1
	0,27
	15
	6,03
	6,03
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Đoàn Thị Thía
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Phạm Hà Anh
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đoàn Như Cúc
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.3
	5
	 
	95
	29,87
	29,87
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.4
	Công việc 3.4. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng thuật toán chỉ số phản xạ nền đáy (BRI) để giải đoán phân bố các hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	ThS. Tăng Quốc Cương
	1
	0,27
	15
	6,03
	6,03
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Phạm Hà Anh
	1
	0,2
	18
	5,36
	5,36
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đặng Trường Giang
	1
	0,2
	18
	5,36
	5,36
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Chu Thị Hiền
	1
	0,2
	18
	5,36
	5,36
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Vũ Thành Công
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.4
	5
	 
	89
	28,09
	28,09
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5
	Công việc 3.5. Phân tích đánh giá sai số của các thuật toán và đề xuất ra thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa
	ThS. Đào Thu Hằng
	1
	0,27
	15
	6,03
	6,03
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Đỗ Thị Ngọc Anh
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Vũ Thị Hương
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.5
	3
	 
	55
	17,95
	17,95
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.6
	Công việc 3.6: Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	ThS. Lê Thị Hải Như
	1
	0,27
	10
	4,02
	4,02
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Tạ Thị Vân Anh 
	1
	0,20
	10
	2,98
	2,98
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Việt An
	1
	0,20
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Nguyễn Thị Minh Cầm
	1
	0,20
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	1
	0,20
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.6
	5
	 
	65
	20,41
	20,41
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.7
	Thực nghiệm thành lập bản đồ hiện trạng và biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.15
	Công việc 3.17. Thực nghiệm tính toán chỉ số NDVI trên ảnh viễn thám ở các thời kỳ phục vụ công tác tính toán và phân tích sự thay đổi chỉ số thực vật NDVI
	ThS. Phan Minh Thụ
	1
	0,27
	25
	10,06
	0,00
	10,06
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Nguyễn Thị Hiền
	1
	0,20
	30
	8,94
	0,00
	8,94
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Vũ Thị Bích Ngọc
	1
	0,20
	30
	8,94
	0,00
	8,94
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.17
	3
	 
	85
	27,94
	0,00
	27,94
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.15
	Công việc 3.18. Phân tích biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) so sánh các thời điểm khác nhau năm 2013-2017 và 2013-2021
	TS. Trần Thanh Hà
	1
	0,27
	16
	6,44
	0,00
	6,44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đỗ Thị Thúy Lan
	1
	0,20
	20
	5,96
	0,00
	5,96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	1
	0,20
	20
	5,96
	0,00
	5,96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.18
	3
	 
	56
	18,36
	0,00
	18,36
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.16
	Công việc 3.19. Phân tích và đánh giá độ chinh xác của kết quả và khả năng phù hợp trong điều kiện thực tế sử dụng quy trình và thuật toán trong giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) ở Việt Nam
	ThS. Tăng Quốc Cương
	1
	0,27
	15
	6,03
	0,00
	6,03
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đinh Thị Thu
	1
	0,20
	17
	5,07
	0,00
	5,07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Đỗ Huy Nam
	1
	0,20
	17
	5,07
	0,00
	5,07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.19
	3
	 
	49
	16,17
	0,00
	16,17
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.16
	Công việc 3.20. Hoàn thiện quy trình và xây dựng báo cáo hướng dẫn sử dụng quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	ThS. Hoàng Thị Bình
	1
	0,27
	20
	8,05
	0,00
	8,05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	1
	0,20
	10
	2,98
	0,00
	2,98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Trần Ngọc Hoàng
	1
	0,20
	10
	2,98
	0,00
	2,98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.20
	3
	 
	40
	14,01
	0,00
	14,01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	 
	Cộng nội dung 3
	36
	0
	645
	212,62
	136,16
	76,47
	0
	0
	0
	0

	4
	Nội dung 4: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong trong giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Công việc 4.1. Thu thập bộ mẫu phổ phục vụ phân loại và giải đoán ảnh viễn thám xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) 
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	1
	0,49
	20
	14,60
	14,60
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đinh Ngọc Trí
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Kiều Văn Dương
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.1
	3
	 
	70
	29,50
	29,50
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.2
	Công việc 4.2. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh phục vụ xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám
	TS. Lê Thị Hải Như
	1
	0,27
	20
	8,05
	8,05
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Lưu Thị Phương Mai
	1
	0,20
	25
	7,45
	7,45
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.2
	5
	 
	120
	37,85
	37,85
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.3
	Công việc 4.3. Khảo sát, thử nghiệm sử dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng để giải đoán xác định lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám
	ThS. Đào Thu Hằng
	1
	0,27
	16
	6,44
	6,44
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Bùi Thị Thanh Nga
	1
	0,20
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Nguyễn Đăng Đợi
	1
	0,20
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Mỹ Tươi
	1
	0,20
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Hải Yến
	1
	0,20
	22
	6,56
	6,56
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.3
	5
	 
	98
	30,87
	30,87
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.4
	Công việc 4.4. Phân tích đánh giá độ chính xác của các phương pháp và thuật toán sử dụng từ đó lựa chọn phương pháp và thuật toán phù hợp trong phân loại xác định hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) từ ảnh viễn thám 
	ThS. Đồng Văn Thư
	1
	0,27
	17
	6,84
	6,84
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Trần Nguyễn Ánh
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đỗ Thị Hoa
	1
	0,2
	20
	5,96
	5,96
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.4
	3
	 
	57
	18,76
	18,76
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.5
	Công việc 4.5. Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	ThS. Trần Tuyết Mai
	1
	0,27
	12
	4,83
	4,83
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Đoàn Thị Thía
	1
	0,2
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	1
	0,2
	15
	4,47
	4,47
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Phạm Hà Anh
	1
	0,2
	10
	2,98
	2,98
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đoàn Như Cúc
	1
	0,2
	10
	2,98
	2,98
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.5
	5
	 
	62
	19,73
	19,73
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Đánh giá, phân tích kết quả biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.12
	Công việc 4.15. Phân tích biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) so sánh các thời điểm khác nhau năm 2013-2017 và 2013-2021
	ThS. Lê Thị Hải Như
	1
	0,27
	16
	6,44
	0,00
	6,44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đặng Trường Giang
	1
	0,2
	17
	5,07
	0,00
	5,07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Chu Thị Hiền
	1
	0,2
	17
	5,07
	0,00
	5,07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.15
	3
	 
	50
	16,57
	0,00
	16,57
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.12
	Công việc 4.16. Phân tích và đánh giá độ chinh xác của kết quả và khả năng phù hợp trong điều kiện thực tế sử dụng quy trình và thuật toán trong giám sát biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) ở Việt Nam
	ThS. Đồng Văn Thư
	1
	0,27
	15
	6,03
	0,00
	6,03
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Vũ Thành Công
	1
	0,2
	20
	5,96
	0,00
	5,96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	KS. Đỗ Thị Ngọc Anh
	1
	0,2
	20
	5,96
	0,00
	5,96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.16
	3
	 
	55
	17,95
	0,00
	17,95
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.12
	Công việc 4.17. Hoàn thiện quy trình và xây dựng báo cáo hướng dẫn sử dụng quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	ThS. Trần Tuyết Mai
	1
	0,27
	20
	8,05
	0,00
	8,05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Vũ Thị Hương
	1
	0,2
	10
	2,98
	0,00
	2,98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Phạm Vĩnh Hà
	1
	0,2
	10
	2,98
	0,00
	2,98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.17
	3
	 
	40
	14,01
	0,00
	14,01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng nội dung 4
	30,00
	0,00
	552,00
	185,24
	136,71
	48,53
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	Nội dung 5. Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	Nội dung 5
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Báo cáo tổng kết
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	1
	0,49
	10
	7,30
	0,00
	7,30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
	1
	0,27
	7
	2,82
	0,00
	2,82
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Đỗ Thị Hoa
	1
	0,20
	5
	1,49
	0,00
	1,49
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 5.1
	3
	 
	22
	11,61
	0,00
	11,61
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2
	Báo cáo tóm tắt
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	1
	0,49
	5
	3,65
	0,00
	3,65
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
	1
	0,27
	5
	2,01
	0,00
	2,01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 5.2
	2
	 
	10
	5,66
	0,00
	5,66
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	 
	Cộng nội dung 5
	5
	0
	32,00
	17,27
	0,00
	17,27
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Tổng cộng
	 
	107
	 
	1.863
	633,697
	491,432
	142,265
	0
	0
	0
	0






DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP THEO ĐƠN GIÁ
Đơn vị tính: Nghìn đồng

	Số TT
	Nội dung công việc
	Chức danh nghiên cứu
	Tổng số người thực hiện (cho từng chức danh)
	Hệ số tiền công theo ngày (Hstcn)
	Số ngày công quy đổi (Snc)
	Tổng kinh phí (Tc)
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	
	
	
	
	
	
	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6xLcs
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Nội dung 3: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Thực nghiệm thành lập bản đồ hiện trạng và biến động hệ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.8
	Công việc 3.7. Biên tập khoa học bản đồ chuyên đề biến động hệ thực vật vùng ven bờ (2 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	2
	 
	3.590
	7.180
	7.180
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	3.590
	7.180
	7.180
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	3.590
	7.180
	7.180
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.7
	6
	 
	 
	21.541
	21.541
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.10
	Công việc 3.8. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám (hiệu chỉnh khí quyển, bức xạ và nắn chỉnh hình học), (3 thời điểm x 03 bình đồ tỷ lệ 1:50.000 = 09 bình đồ tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	7.330
	21.989
	21.989
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	7.330
	21.989
	21.989
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	7.330
	21.989
	21.989
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.9
	9
	 
	 
	65.967
	65.967
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.11
	Công việc 3.9. Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	2.637
	7.911
	7.911
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	2.637
	7.911
	7.911
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	2.637
	7.911
	7.911
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.10
	9
	 
	 
	23.734
	23.734
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.12
	Công việc 3.10: Xây dựng dữ liệu hình ảnh hiện trạng nền đáy của khu vực có phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa từ bản đồ địa hình đáy biển (03 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	1
	 
	2.637
	2.637
	2.637
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	1
	 
	2.637
	2.637
	2.637
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	1
	 
	2.637
	2.637
	2.637
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.8
	3
	 
	 
	7.911
	7.911
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.13
	Công việc 3.11. Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	3.669
	11.007
	0
	11.007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	3.669
	11.007
	0
	11.007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	3.669
	11.007
	0
	11.007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.11
	9
	 
	 
	33.021
	0
	33.021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.14
	Công việc 3.12. Lập bản đồ gốc tác giả bản đồ chuyên đề lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	13.131
	39.392
	0
	39.392
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	13.131
	39.392
	0
	39.392
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	13.131
	39.392
	0
	39.392
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.12
	9
	 
	 
	118.175
	0
	118.175
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.15
	Công việc 3.13. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	5.304
	15.912
	0
	15.912
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	5.304
	15.912
	0
	15.912
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	5.304
	15.912
	0
	15.912
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.13
	9
	 
	 
	47.735
	0
	47.735
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.15
	Công việc 3.14. Tích hợp, xử lý tổng hợp các số liệu bản đồ hiện trạng lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	2.816
	8.449
	0
	8.449
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	2.816
	8.449
	0
	8.449
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	2.816
	8.449
	0
	8.449
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.14
	9
	 
	 
	25.347
	0
	25.347
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.15
	Công việc 3.15. Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	2
	 
	15.068
	30.136
	0
	30.136
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	15.068
	30.136
	0
	30.136
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	15.068
	30.136
	0
	30.136
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.15
	6
	 
	 
	90.409
	0
	90.409
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.15
	Công việc 3.16. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề tổng hợp biến động lớp phủ thực vật vùng ven bờ (rong biển, cỏ biển) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (2 chù kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	2
	 
	6.007
	12.013
	0
	12.013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	6.007
	12.013
	0
	12.013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	6.007
	12.013
	0
	12.013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 3.16
	6
	 
	 
	36.040
	0
	36.040
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	 
	Cộng nội dung 3
	57
	0
	0
	469.881
	119.153
	350.727
	0
	0
	0
	0

	4
	Nội dung 4: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong trong giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thực nghiệm thành lập bản đồ hiện trạng và biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Công việc 4.6. Biên tập khoa học bản đồ biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp), (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	2
	 
	3.590
	7.180
	7.180
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	3.590
	7.180
	7.180
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	3.590
	7.180
	7.180
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.6
	6
	 
	 
	21.541
	21.541
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.8
	Công việc 4.7. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám (hiệu chỉnh khí quyển, bức xạ và nắn chỉnh hình học), (3 thời điểm x 03 bình đồ ảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 bình đồ ảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.7
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.9
	Công việc 4.8. Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.8
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.10
	Công việc 4.9. Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	3.669
	11.007
	0
	11.007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	3.669
	11.007
	0
	11.007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	3.669
	11.007
	0
	11.007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.9
	9
	 
	 
	33.021
	0
	33.021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.11
	Công việc 4.10. Lập bản đồ gốc tác giả bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	13.131
	39.392
	0
	39.392
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	13.131
	39.392
	0
	39.392
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	13.131
	39.392
	0
	39.392
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.10
	9
	 
	 
	118.175
	0
	118.175
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.11
	Công việc 4.11. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	5.304
	15.912
	0
	15.912
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	5.304
	15.912
	0
	15.912
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	5.304
	15.912
	0
	15.912
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.11
	9
	 
	 
	47.735
	0
	47.735
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.11
	Công việc 4.12. Tích hợp, xử lý tổng hợp các số liệu  bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	3
	 
	2.816
	8.449
	0
	8.449
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	2.816
	8.449
	0
	8.449
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	3
	 
	2.816
	8.449
	0
	8.449
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.12
	9
	 
	 
	25.347
	0
	25.347
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.11
	Công việc 4.13. Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	2
	 
	15.068
	30.136
	0
	30.136
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	15.068
	30.136
	0
	30.136
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	15.068
	30.136
	0
	30.136
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.13
	6
	 
	 
	90.409
	0
	90.409
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.11
	Công việc 4.14. Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) khu vực thực nghiệm tỉnh Khánh Hòa (02 chu kỳ x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 06 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Thuê khoán
	2
	 
	6.007
	12.013
	0
	12.013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	6.007
	12.013
	0
	12.013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Thuê khoán
	2
	 
	6.007
	12.013
	0
	12.013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng công việc 4.14
	6
	 
	 
	36.040
	0
	36.040
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Cộng nội dung 4
	39,00
	0,00
	0,00
	372.269
	21.541
	350.727
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Tổng cộng
	 
	96
	0
	0
	842.149
	140.695
	701.454
	0
	0
	0
	0




Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng
Đơn vị tính: triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất 
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	Tổng số
	Năm thứ nhất 
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	41,949
	41,949
	0,00
	25,20
	0,00
	16,75
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Giấy A4
	Ram
	30,00
	0,70
	21,00
	21,00
	0,00
	15,00
	0,00
	6,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Mực in đen trắng lazer A4
	Hộp
	3,00
	1,20
	3,60
	3,60
	0,00
	2,00
	0,00
	1,60
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Mực in màu A4
	Hộp
	3,00
	1,80
	5,40
	5,40
	0,00
	2,00
	0,00
	3,40
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Thẻ nhớ USB
	Chiếc
	4,00
	0,40
	1,60
	1,60
	0,00
	1,20
	0,00
	0,40
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Đĩa DVD
	Hộp
	5,00
	0,25
	1,25
	1,25
	0,00
	0,50
	0,00
	0,75
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Ổ cứng ngoài dung lượng 2 TB
	Chiếc
	2,00
	2,00
	4,00
	4,00
	0,00
	2,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	In ấn, sao chụp tài liệu (tạm tính)
	
	
	
	5,10
	5,10
	0,00
	2,50
	0,00
	2,60
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	Mua sách, tài liệu, số liệu
	
	
	
	45,5
	45,5
	0,00
	45,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Mua bản đồ địa hình đáy biển  tỷ lệ 1: 50.000
	Mảnh
	4,00
	0,95
	3,80
	3,80
	0,00
	3,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Mua bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 50.000
	Mảnh
	4,00
	0,95
	3,80
	3,80
	0,00
	3,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Mua dữ liệu ảnh viễn thám có các đặc tính kỹ thuật tương đương được thu nhận tại các trạm thu của các đối tác nước ngoài
	
	
	
	38
	38
	
	38
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Mua ảnh đa phổ độ phân giải 5-15m
	Cảnh
	4,00
	3,89
	16
	16
	
	16
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Mua ảnh toàn sắc độ phân giải 1-2,5m
	Cảnh
	4,00
	5,60
	22
	22
	
	22
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Cộng
	
	
	
	87.489
	87.489
	0
	70.740
	0.00
	16.749
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



Khoản 5. Chi khác
Đơn vị tính: Nghìn đồng                                                                                                                                                                                          
	TT
	Nội dung 
	Khối lượng
	Đơn giá
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (%)
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định*
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định*
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định *
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định *
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
	 
	 
	              70.000 
	             0 
	               70.000 
	 
	       35.000 
	 
	    35.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) 
	 
	 
	           140.400 
	           58 
	            140.400 
	           -   
	       61.200 
	 
	    79.200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoàn đi điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm tra kết quả tại Khánh Hòa
	 
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lần 01 đi khảo sát thu thập tài liệu, số liệu khảo sát tiền trạm khu vực nghiên cứu tỉnh Khánh Hòa (Số người: 3; Số ngày: 08)
	 
	 
	             61.200 
	 
	              61.200 
	          -   
	       61.200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vé máy bay khứ hồi (3 người x 4.200.000 VNĐ/vé) 
	3
	       4.200 
	               12.600 
	 
	               12.600 
	 
	       12.600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền thuê phương tiện đi lại từ sân bay, ga tàu, xe (500,000 VNĐ/2 lượt) 
	2
	          500 
	                 1.000 
	 
	                 1.000 
	 
	         1.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền thuê phòng nghỉ (3 người x 6 ngày đêm x  500.000 VNĐ/1 ngày/1 người)
	18
	          500 
	                 9.000 
	 
	                 9.000 
	 
	         9.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền phụ cấp lưu trú (3 người x 7 ngày x 200.000 VNĐ/1 ngày/1 người)
	21
	          200 
	                 4.200 
	 
	                 4.200 
	 
	         4.200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền thuê phương tiện đi làm việc Thuê xe ô tô 7 chỗ khảo sát tiền trạm tại Khánh Hòa (5 ngày x 3,2 tr.đồng/ngày)
	5
	       3.200 
	               16.000 
	 
	               16.000 
	 
	       16.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê tàu khảo sát 120 CV (mã lực) 1 đợt khảo sát chính tại Khánh Hòa để hiệu chỉnh các thuật toán (3 vùng x 1 ngày/vùng x 9,2 tr.đồng/ngày)
	2
	       9.200 
	               18.400 
	 
	               18.400 
	 
	       18.400 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lần 02 đi đo đạc khảo sát các điểm ngoài thực địa để kiểm chứng kết quả tính toán (Số người: 5; Số ngày: 7) 
	 
	 
	             79.200 
	 
	               79.200 
	 
	       39.600 
	 
	    79.200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vé máy bay khứ hồi (5 người x 4.200.000 VNĐ/vé) 
	4
	       4.200 
	               16.800 
	 
	               16.800 
	 
	 
	 
	      16.800 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền thuê phương tiện đi lại từ sân bay, ga tàu, xe (500,000 VNĐ/2 lượt) 
	2
	          500 
	                 1.000 
	 
	                 1.000 
	 
	 
	 
	        1.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền thuê phòng nghỉ (5 người x 6 ngày đêm x  500.000 VNĐ/1 ngày/1 người)
	30
	          500 
	               15.000 
	 
	               15.000 
	 
	 
	 
	      15.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền phụ cấp lưu trú (5 người x 7 ngày x 200.000 VNĐ/1 ngày/1 người)
	60
	          200 
	               12.000 
	 
	               12.000 
	 
	 
	 
	      12.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền thuê phương tiện đi làm việc Thuê xe ô tô 7 chỗ khảo sát kiểm tra kết quả tính toán phân loại thành lập bản đổ biến động lớp phủ thực vật vùng ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) tại Khánh Hòa (5 ngày x 3,2 tr.đồng/ngày)
	5
	       3.200 
	               16.000 
	 
	               16.000 
	 
	 
	 
	      16.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê tàu khảo sát 120 CV (mã lực) 1 đợt khảo sát chính tại Khánh Hòa để kiểm tra các kết quả tính toán dữ liệu hệ thực vật dưới nước vùng ven bở và phục vụ hiệu chỉnh thuật toán (3 vùng x 1 ngày/vùng x 9,2 tr.đồng/ngày)
	2
	       9.200 
	               18.400 
	 
	               18.400 
	 
	 
	 
	      18.400 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
	 
	 
	              32.265 
	             0 
	               32.265 
	 
	                 -   
	 
	    32.265 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c1
	Chi xét duyệt thuyết minh đề tài
	 
	 
	                       -   
	 
	                        -   
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ tịch hội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thư ký hành chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đại biểu khách mời
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bài nhận xét, đánh giá của ủy viên Hội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bài nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c2
	Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổ trưởng thẩm định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thành viên tổ thẩm định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thư ký hành chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đại biểu tham dự
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c.3
	Chi hội nghị, hội thảo khoa học
	 
	 
	              14.540 
	 
	               14.540 
	 
	 
	 
	    14.540 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Người chủ trì 
	1
	          900 
	                    900 
	 
	                     900 
	 
	 
	 
	           900 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thư ký Hội thảo 
	1
	          300 
	                    300 
	 
	                     300 
	 
	 
	 
	           300 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Báo cáo trình bày tại hội thảo
	4
	       1.200 
	                 4.800 
	 
	                  4.800 
	 
	 
	 
	        4.800 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thành viên tham gia hội thảo
	50
	          150 
	                 7.500 
	 
	                  7.500 
	 
	 
	 
	        7.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền nước uống
	52
	            20 
	                 1.040 
	 
	                  1.040 
	 
	 
	 
	        1.040 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c.4
	Họp nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở
	 
	 
	                6.075 
	 
	                 6.075 
	 
	 
	 
	       6.075 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chủ tịch Hội đồng
	1
	          450 
	                    450 
	 
	                     450 
	 
	 
	 
	           450 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thành viên hội đồng
	8
	          300 
	                 2.400 
	 
	                  2.400 
	 
	 
	 
	        2.400 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thư ký hành chính
	1
	          100 
	                    100 
	 
	                     100 
	 
	 
	 
	           100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhận xét của Ủy viên hội đồng
	7
	          150 
	                 1.050 
	 
	                  1.050 
	 
	 
	 
	        1.050 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhận xét của phản biện
	2
	          225 
	                    450 
	 
	                     450 
	 
	 
	 
	           450 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đại biểu được mời tham dự 
	15
	            75 
	                 1.125 
	 
	                  1.125 
	 
	 
	 
	        1.125 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nước uống
	25
	            20 
	                    500 
	 
	                     500 
	 
	 
	 
	           500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c.5
	Nghiệm thu cấp Bộ
	 
	 
	              11.650 
	 
	               11.650 
	 
	 
	 
	    11.650 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chủ tịch Hội đồng
	1
	          900 
	                    900 
	 
	                     900 
	 
	 
	 
	           900 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thành viên hội đồng
	8
	          600 
	                 4.800 
	 
	                  4.800 
	 
	 
	 
	        4.800 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thư ký hành chính
	1
	          200 
	                    200 
	 
	                     200 
	 
	 
	 
	           200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhận xét của Ủy viên hội đồng
	7
	          300 
	                 2.100 
	 
	                  2.100 
	 
	 
	 
	        2.100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhận xét của phản biện
	2
	          450 
	                    900 
	 
	                     900 
	 
	 
	 
	           900 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đại biểu được mời tham dự 
	15
	          150 
	                 2.250 
	 
	                  2.250 
	 
	 
	 
	        2.250 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nước uống
	25
	            20 
	                    500 
	 
	                     500 
	 
	 
	 
	           500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng:
	 
	 
	           242.665 
	 
	            242.665 
	           -   
	       96.200 
	              -   
	  146.465 
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	

Phụ lục 1: Thử nghiệm 

	 (Căn cứ trên đơn giá Thành lập bản đồ chuyên đề tỉ lệ 1/50.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh thuộc đơn giá Thành lập bản đồ chuyên đề bằng tư liệu ảnh vệ tinh lấy mức khó khăn 2 vì đây là khu vực vùng ven biển và đảo)



Đơn vị tính: Nghìn  đồng

	Số TT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	KK
	Định biên bặc kỹ sư
	Lương ngày (VNĐ) KS4
	Số lượng
	Đơn giá (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	9
	10

	I
	Thành lập bản đồ hiện trạng và biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) tỷ lệ 1/50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Biên tập khoa học (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	2.991,872
	
	Đơn giá biên tập khoa học

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	6,0
	3.590,246
	21.541
	

	
	
	
	3
	
	
	
	4.307,777
	0
	

	2
	Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/50.000
	Mảnh
	1
	
	
	
	6.481,221
	0
	Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	7.329,671
	65.967
	

	
	
	
	3
	
	
	
	8.295,962
	0
	

	3
	Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu (3 thời điểm x 03 mảnh tỷ lệ 1:50.000 = 09 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Mảnh
	1
	
	
	
	2.199,687
	0
	Bản đồ nền

	
	
	
	2
	KS4
	210302
	9,0
	2.637,077
	23.734
	

	
	
	
	3
	
	
	
	3.165,766
	0
	

	4
	Xây dựng dữ liệu hình ảnh hiện trạng nền đáy của khu vực có phân bố hệ thực vật dưới nước ven bờ (cỏ biển, rong biển) tỉnh Khánh Hòa từ bản đồ địa hình đáy biển (3 mảnh tỷ lệ 1:50.000)
	Mảnh
	1
	
	
	
	2.199,687
	0
	tính bằng đơn giá thành lập bản đồ nền

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	3,0
	2.637,077
	7.911
	

	
	
	
	3
	
	
	
	3.165,766
	0
	

	5
	Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	3.057,480
	0
	Đoán đọc điều vẽ nội nghiệp

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	3.668,976
	33.021
	

	
	
	
	3
	
	
	
	4.403,621
	0
	

	6
	Lập bản đồ gốc tác giả chuyên đề hiện trạng hệ thực vật dưới nước ven bờ tỷ lệ 1/50.000 (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	10.941,702
	0
	Bản đồ gốc tác giả chuyên đề

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	13.130,560
	118.175
	

	
	
	
	3
	
	
	
	15.757,190
	0
	

	7
	Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) tỷ lệ 1/50.000
	Mảnh
	1
	
	
	
	4.420,607
	0
	Bản đồ hiện trạng

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	5.303,879
	47.735
	

	
	
	
	3
	
	
	
	6.365,504
	0
	

	8
	Tích hợp, xử lý tổng hợp các số liệu (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	2.347,380
	0
	Bản đồ hiện trạng đã tích hợp

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	2.816,385
	25.347
	

	
	
	
	3
	
	
	
	3.379,662
	
	

	9
	Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp  biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) tỷ lệ 1/50.000 (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	12.558,090
	0
	Bản đồ gốc tác giả tổng hợp

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	6,0
	15.068,153
	90.409
	

	
	
	
	3
	
	
	
	18.083,338
	
	

	10
	Biên tập, trình bày, bản đồ tổng hợp biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ (rong biển, cỏ biển) tỷ lệ 1/50.000
	Mảnh
	1
	
	
	
	5.006,624
	0
	Bản đồ tổng hợp biến động

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	6,0
	6.006,674
	36.040
	

	
	
	
	3
	
	
	
	7.206,311
	
	

	
	 
	Tổng I
	
	
	
	
	
	469.881
	

	II
	Thành lập bản đồ hiện trạng và biến động hệ thực vật vùng ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) tỷ lệ 1/50.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Biên tập khoa học (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	2.991,872
	
	Đơn giá biên tập khoa học

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	6,0
	3.590,246
	21.541
	

	
	
	
	3
	
	
	
	4.307,777
	0
	

	2
	Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/50.000
	Mảnh
	1
	
	
	
	6.481,221
	0
	Kế thừa

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	0,0
	7.329,671
	0
	

	
	
	
	3
	
	
	
	8.295,962
	0
	

	3
	Thành lập bản đồ nền khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:50.000
	Mảnh
	1
	
	
	
	2.199,687
	0
	Kế thừa

	
	
	
	2
	KS4
	210302
	0,0
	2.637,077
	0
	

	
	
	
	3
	
	
	
	3.165,766
	0
	

	4
	Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	3.057,480
	0
	Đoán đọc điều vẽ nội nghiệp

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	3.668,976
	33.021
	

	
	
	
	3
	
	
	
	4.403,621
	0
	

	5
	Lập bản đồ gốc tác giả chuyên đề lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) tỷ lệ 1/50.000 (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	10.941,702
	0
	Bản đồ gốc tác giả chuyên đề

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	13.130,560
	118.175
	

	
	
	
	3
	
	
	
	15.757,190
	0
	

	6
	Biên tập, trình bày, bản đồ chuyên đề lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) tỷ lệ 1/50.000
	Mảnh
	1
	
	
	
	4.420,607
	0
	Bản đồ hiện trạng

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	5.303,879
	47.735
	

	
	
	
	3
	
	
	
	6.365,504
	0
	

	7
	Tích hợp, xử lý tổng hợp các số liệu (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	2.347,380
	0
	Bản đồ hiện trạng đã tích hợp

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	9,0
	2.816,385
	25.347
	

	
	
	
	3
	
	
	
	3.379,662
	
	

	8
	Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) (công/mảnh)
	Mảnh
	1
	
	
	
	12.558,090
	0
	Bản đồ gốc tác giả tổng hợp

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	6,0
	15.068,153
	90.409
	

	
	
	
	3
	
	
	
	18.083,338
	
	

	9
	Biên tập, trình bày, bản đồ tổng hợp biến động lớp phủ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) tỷ lệ 1/50.000
	Mảnh
	1
	
	
	
	5.006,624
	0
	Bản đồ tổng hợp biến động

	
	
	
	2
	KS4
	210.302
	6,0
	6.006,674
	36.040
	

	
	
	
	3
	
	
	
	7.206,311
	
	

	
	 
	Tổng II
	
	
	
	
	
	372.269
	

	
	Tổng
	 
	
	
	
	
	
	842.149
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